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	1. 
	Bà Phạm Thị Tuyết (NNUT năm 2015)
	16/11/1969
	Đờn ca Tài tử Nam Bộ
	0907.797.510
	64/53 Nguyễn Khoái, Phường 2, Quận 4

	Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh
	36 năm 
(Từ 1984 đến nay)
	Nắm vững tất cả kiến thức về Đờn ca Tài tử Nam Bộ (nguồn gốc ra đời, cấu trúc lòng bản và tính chất giai điệu của các bài bản khác trong hệ thống 20 bài bản Tổ cũng như các làn điệu truyền thống khác).
Khẳng định dấu ấn riêng ở 20 bài bản Tổ. Thuần thục, sáng tạo các kỹ năng khi ca (không chỉ phát âm, nhả chữ tròn đầy mà còn rung, ngân, nhấn, vuốt, biết khoan, biết nhặt). 
Ca đúng trường canh, đúng chữ đờn, đúng giai điệu. 
Bên cạnh đó, trong hoạt động truyền dạy, bà luôn phân tích và hướng dẫn học trò kỹ thuật: phát âm rõ ràng; nhịp nhàng phải chính xác (trường canh vững); tuân thủ cấu trúc lòng bản trong các bản nhạc; cảm âm tốt, biết phân biệt các thể loại, làn điệu để nhận biết chính xác các làn hơi Bắc, Hạ, Nam, Oán; kỹ thuật luyến láy, lên xuống, nhả chữ, nhấn nhá, bổng trầm tùy theo hơi điệu…

	+ 1988 đến nay, đạt nhiều huy chương vàng và có nhiều thành tích cao:
    - 2011: Tham gia thu âm và quay hình tư liệu 20 bài bản Tổ Đờn ca Tài tử Nam Bộ (Nằm trong hoạt động lập Hồ sơ quốc gia trình UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể).
- 2014: Tham gia thu âm bộ đĩa CD 20 bài bản Tổ do Viện Âm nhạc thực hiện và chương trình được phát hành, phổ biến rộng rãi trong và ngoài nước; được công chúng tuyên dương, tán thưởng.
- Năm 2015: Bà được phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú”.
- 2015 đến nay, tham gia các suất diễn đưa Nghệ thuật Đờn ca Tài tử phục vụ học sinh, sinh viên trên địa bàn TP.HCM, HN, các tỉnh miền Tây…
- 2017: Tham gia “Tuần Văn hóa Du lịch Di sản xanh – Nơi gặp gỡ con người và thiên nhiên” lần thứ 2 và được Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng bằng khen.
Trong quá trình truyền dạy, bà tham gia truyền dạy 20 bài bản Tổ trên mạng xã hội và được hưởng ứng nhiều; tham gia chương trình dạy ca Tài tử của Đài tiếng nói Nhân dân TP.HCM và dạy học trên nhiều địa bàn TP.HCM.
Khen thưởng:
Bao gồm 30 giải thưởng (Trong đó, nổi bật có 01 huy chương vàng, 01 huy chương đồng, 02 bằng khen, 02 giải đặc biệt, 03 giải nhất, 14 giấy khen, 02 giấy chứng nhận,….).
- Huy chương vàng Liên hoan Đờn ca Tài tử Nam Bộ lần 2 do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức (2007).
- Huy chương đồng Cuộc thi tuyển chọn giọng ca Cải lương do Hội sân khấu Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 1989.
- Giải nhất cuộc thi Tài tử – Cải lương do Cung Văn hóa Lao Động Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức năm 1990.
- Bằng khen của Chủ tịch UBND TP.HCM về việc có thành tích xuất sắc trong việc bảo tồn và phát huy giá trị DSVHPVT – đại diện của nhân loại “ĐCTT” trên địa bàn TP.HCM (2014).
Tháng 11 năm 2015, bà vinh dự được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú”.
- Giấy khen của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về việc tích cực tham gia Festival Đờn ca Tài tử quốc gia lần 2 - Bình Dương năm 2017.
- Giấy Khen của Chủ tịch UBND huyện Cần Giờ về việc tích cực tham gia truyền dạy bộ môn Đờn ca Tài tử thiếu nhi hai năm liền (2016, 2017).
- Giấy chứng nhận giải A và B Liên hoan Đờn ca Tài tử Nam Bộ 3 tỉnh Bạc Liêu – Sóc Trăng – Cà Mau mở rộng lần thứ XIV năm 2019 trong Khuôn khổ Tuần Văn hóa Du lịch Bạc Liêu (Ban Tổ chức Liên hoan cấp ngày: 22/11/2019).
Và còn nhiều bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận khác…
	Hình, USB

	2. 
	Ông Đặng Văn Vĩnh
(NNUT năm 2019)
	22/10/1947
	Đờn ca Tài tử Nam Bộ
	0903.380.014
	65/5 Đường 4, phường Linh Xuân, quận Thủ Đức
	Phòng Văn hóa và Thông tin quận Thủ Đức
	62 năm
(Từ 1958 đến nay)
	Tuy sinh ra trong gia đình không có truyền thống về Nghệ thuật Đờn ca Tài tử nhưng với niềm đam mê cháy bỏng đối với Đờn ca Tài tử, nên từ lúc nhỏ tôi đã quyết tìm theo học đờn và ca với các anh, các chú giỏi về Đờn ca Tài tử trong xã. Qua quá trình tiếp cận và nghiên cứu các loại nhạc cụ, tôi bắt đầu có đam mê đặc biệt với cây đờn Kìm và từ đó tôi ngày đêm tập luyện để có thể đờn một cách uyển chuyển, nhẹ nhàng và bay bướm.
Đến năm 16 tuổi, tôi tìm đến học với thầy Mười Phú (Giảng viên trường Nghệ Thuật Sân Khấu 2) và tôi đã có thể sử dụng cây đờn Kìm để đờn một cách thuần thục. Tôi đã luyện được cách điều khiển ngón đờn sao cho mềm mại, uyển chuyển. Tuy lúc bấy giờ đã đạt trình độ cao nhưng tôi vẫn không ngừng tìm tòi và miệt mài tập luyện để nâng cao tay nghề của mình. Vì thế nên tôi đã biết cách nhấn nhá, mượn phím trên cây đờn Kìm cũng như có thể đờn nhiều cung bậc khác nhau (Hò nhứt, Hò nhì, Hò ba, Hò tư và Hò năm) mà không cần phải sửa dây như một số người khác.
Khi đã chơi thuần thục cây đờn Kìm, tôi bắt đầu học thêm cách chơi các loại nhạc cụ khác. Hiện nay, ngoài cây đờn kìm là sở trường thì tôi còn chơi được các nhạc cụ như: đờn tranh, đờn guitar, đờn violon, đờn sến. Bên cạnh việc học đờn và chơi đờn để thỏa niềm đam mê của mình, thì tôi còn tham gia với thầy đào tạo cho học trò. Cách dạy của tôi mộc mạc như cái chất của con người Nam bộ nhưng người học lại dễ tiếp thu. Đó là những kinh nghiệm mà tôi đã nhiều năm đúc kết lại và đem hết tâm huyết của mình để truyền dạy lại cho học trò chỉ với mong muốn những làn điệu âm nhạc dân tộc được bảo tồn và vang mãi.
Đến năm 1999. Tôi phụ trách hướng dẫn lớp Đờn ca Tài tử tại Nhà Văn Hóa thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh Đồng Nai.
Hiện nay do tuổi cao, tôi nghỉ dạy Đờn ca Tài tử tại Trung tâm Văn hóa Tỉnh Đồng Nai, tuy vậy tôi vẫn duy trì lớp dạy tại nhà riêng và số người học đờn ca cũng ít.
Lợi dụng thời gian rảnh rỗi, tôi đã tìm tòi nghiên cứu cách đóng đờn Kìm. Do hiểu biết rành rẽ về nguyên lý cây đờn Kìm, nên đờn do tôi đóng âm thanh rất tốt, phím đờn rất chuẩn, được các anh em trong giới nhạc sĩ cổ nhạc rất ưa chuộng.
	2003: Đạt giải B (tiết mục song tấu đờn Tranh – đờn Kìm) tại Liên hoan Đờn ca Tài tử Nam bộ do Tỉnh Long An mở rộng lần thứ I, năm 2003.
2004: Được Trung tâm Văn hóa Thông tin Tỉnh Đồng Nai tặng Giấy khen. Đã có thành tích xuất sắc trong phong trào hoạt động Văn hóa – Thông tin năm 2003.
2004: Đạt giải khuyến khích (tiết mục song tấu đờn Kìm, đờn Tranh) trong Liên hoan Đờn ca Tài tử Nam bộ do Tỉnh Long An mở rộng lần thứ II năm 2004.
2004: Đạt giải B (tiết mục hòa tấu) trong Liên hoan Đờn ca Tài tử Nam bộ do Tỉnh Long An mở rộng lần thứ II năm 2004.
2009: Đoạt giải tiết mục Độc tấu đờn Kìm trong Liên hoan Đờn ca Tài Tử Nam bộ, Festival lúa gạo Việt Nam lần I – năm 2009 do tỉnh Hậu Giang tổ chức.
2015: Đạt giải Nhất toàn đoàn, tại Liên hoan Đờn ca Tài tử & Cải lương Tỉnh Bình Dương năm 2015.
2017: Được Hội Văn Nghệ Dân Gian Việt Nam tặng Bằng công nhận Danh Hiệu Nghệ Nhân Dân Gian và Kỷ niệm chương vì sự nghiệp VNDG.
2019: Được nhà nước phong tặng Nghệ nhân Ưu tú và Kỷ niệm chương

	Hình, CD

	3. 
	Bà Nguyễn Thị Hồng Vanh
(NNUT năm 2015)
	27/01/1955
	Dân ca Ví – Giặm Nghệ Tĩnh
	0903.888.285
	31/1a Lương Định Của, phường Bình An, Quận 2
	Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh
	58 năm (Từ 1962 đến nay)
	- Nắm chắc các kỹ thuật (buông hơi, nhả chữ, luyến láy…) khi thể hiện các làn điệu: Ví phường vải; Ví đò đưa sông La, sông Lam; Ví phường cấy, phường củi, phường chài, phường vàng…; Giặm ru, Giặm kể, Giặm nối, Giặm Đức Sơn, Giặm xay lúa; Giặm nam nữ.v.v… 
- Trong quá trình truyền dạy, phân tích kỹ từng làn điệu, môi trường văn hóa đã sản sinh ra di sản, giá trị nội dung, nghệ thuật… để các học viên am hiểu sâu sắc hơn về dân ca Ví Giặm Nghệ Tĩnh. Nhờ vậy mà các học viên tiếp thu rất nhanh. Đã truyền dạy 300 học viên, trong đó có 20 học viên tiêu biểu hiện đang tham gia thực hành di sản. 
- Soạn lời mới và biên soạn lời mới cho dân ca Ví Giặm phù hợp với hơi thở của cuộc sống hiện đại; nắm rõ các làn điệu để đưa các ca từ vào cho phù hợp và đạt hiệu quả nghệ thuật.
- Điền dã, nghiên cứu, sưu tầm và tìm hiểu những điệu hát của vùng miền (đặc biệt là hát Ví và hát Giặm, giao duyên, hát hò khoan…)
	Từ năm 1994 đến nay:
Truyền dạy và giao lưu Ví giặm tại Hà Tĩnh và một số nơi cho nhiều trường học, bảo tàng thuộc địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Tây Ninh; các câu lạc bộ và Trung tâm Văn hóa tỉnh Khánh Hòa, Cần Thơ, Cà Mau…
Ngoài ra, bà còn biên tập, dàn dựng và biểu diễn nhiều chương trình (Gần lắm Trường Sa…); tham gia giao lưu dân ca Ví Giặm tại các bảo tàng; thực hiện các chương trình hát thơ và Ví Giặm Nghệ Tĩnh (đưa vào các tác phẩm lớn: Truyện Kiều, Lục Vân Tiên, Thơ Hồ Chí Minh…); nghiên cứu và đưa các làn điệu dân ca Ví Giặm vào các tác phẩm lớn; thành lập câu lạc bộ để bảo tồn dân ca Ví Giặm ở khu vực phía Nam (hoạt động không ngừng nghỉ, tích cực đưa vào các trường học); tham gia nhiều chương trình truyền thanh trực tiếp hát thơ Kiều và chia sẻ về văn hóa dân gian, văn nghệ; biên tập, thuyết giảng 30 buổi giới thiệu và biểu diễn dân ca Ví Giặm trong các sự kiện chính trị tại Thành phố Hồ Chí Minh và Hà Tĩnh (2019); tổ chức chương trình “Hồ Chí Minh người là niềm tin tất thắng” (2020).
Khen thưởng:
23 giải thưởng (06 bằng khen, 03 giấy khen, 02 giải nhì, bảng vàng lưu danh…)
- Năm 2011, 2015: Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh Hà Tĩnh
- Năm 2012, Danh hiệu “Nghệ nhân dân gian” và Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp bảo tồn Văn nghệ dân gian” do Hội Văn nghệ Dân gian Việt Nam phong tặng.
- Giấy khen của Chi hội Văn nghệ dân gian Việt Nam tại Hà Tĩnh về thành tích bảo tồn, phát huy Dân ca Ví, Giặm Nghệ Tĩnh.
- Bộ Tư lệnh Hải Quân chứng nhận đã tích cực sáng tác văn học nghệ thuật về đề tài Hải Quân (giai đoạn 2011-2015) góp phần vào việc bảo vệ chủ quyền biển đảo, thềm lục địa của Tổ quốc Việt Nam.
- Năm 2015, được Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phong tặng danh hiệu “Nghệ nhân Ưu tú”.
- Năm 2018: Đại sứ quán Việt Nam và Bộ Văn hóa & Tôn Giáo nước Myanma vinh danh giao lưu văn hóa quốc tế xuất sắc.
- Năm 2018: Đại sứ quán Việt Nam và Bộ Văn hóa Hàn Quốc vinh danh giao lưu văn hoá quốc tế Việt Nam và Hàn Quốc tại thủ đô SEOUL. 
- Năm 2018: Thư khen của Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Hàn Quốc về tham gia giao lưu văn hóa quốc tế.
- Năm 2019: Bảng vàng lưu danh chương trình nghệ thuật “Ân tình Ví Giặm” tại Hà Nội.
Ngoài ra, còn nhiều bằng khen, giấy khen và giấy chứng nhận khác…
	Hình, CD

	4. 
	Ông Nguyễn Thanh Vân
(NNUT năm 2015)
	01/10/1950
	Diều nghệ thuật, Diều truyền thống, Diều 3D, Diều sáo, Diều khí động học
	0903.679.236
	157/117 Dương Bá Trạc, Phường 01, Quận 8
	Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh
	21 năm (từ 1999 đến nay)
	- Am hiểu cách thức vót tre sao cho dẻo để tạo sức đàn hồi khi diều bay lên cao thì cánh diều cung lại khi gặp gió lớn, giãn ra khi gặp gió nhẹ để nâng diều lên.
- Cách khoét sáo diều sao để hai miệng sáo hai bên đồng âm. 
- Canh lèo diều, dây lèo diều trên phải ngắn hơn dây lèo diều dưới. 
- Cách chọn hướng gió cho đúng	
- Cách thả diều ra khi gặp gió và thu diều về cho an toàn.
- Cách làm diều: Dạy học viên chọn tre, chẻ tre, vót tre nhuần nhuyễn và tạo hình diều.
- Cách cột lèo diều: Cột thế nào không bị chao đảo
- Cách thả diều: Chọn đúng hướng gió, chọn chỗ thả an toàn, không xảy ra tai nạn hoặc sự cố do con diều của mình.
- Thuần thục các thao tác từ chế tác ra diều đến kỹ năng điều chỉnh sao cho diều bay đầm, êm trong gió.  
- Sáng chế, phát minh ra nhiều loại diều như: Diều thể thao, Diều 3D, Diều khí động học, Diều liên hoàn, Diều vẽ, Diều đèn thả ban đêm, Diều chơi trong nhà (siêu nhẹ). 
- Biết cưa, bào, đục, dẻo, may máy và tự tay làm tất cả các công đoạn để hoàn chỉnh 1 chiếc diều.
- Luôn sáng tạo, học hỏi phát triển nghệ thuật thể thao Diều truyền thống của nước Việt Nam, làm nền tảng văn hóa riêng biệt của dân tộc.
	- Hiện đang đào tạo, giảng dạy, chỉ đạo, tập huấn về các môn thể thao Diều.	
- Luôn có sự học hỏi, trao đổi kinh nghiệm giữa các Câu Lạc Bộ về nghiệp vụ chuyên môn thả Diều.
	Từ năm 1999 đến nay:
- Thành lập CLB Diều Phượng Hoàng.
+ Năm 2000:
- Chế tác diều mang hình dáng rồng bay trên không gian hồ Bán Nguyệt phục vụ du khách thưởng lãm, nhận được nhiều lời khen từ lễ hội. 
- Chế tác diều khi bay đến một độ cao nhất định thì thả dù xuống, bên trong có một gói quà để tặng du khách tham gia Festival Huế.
+ 2003 đến nay:
- Được mời thả diều phục vụ Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ; Lễ hội Sắc hoa Đà Lạt (diều mang hình dáng của hoa dã quỳ, hoa hướng dương, hoa lan…); Kỷ niệm 215 năm chiến thắng Ngọc Hồi Đống Đa tại Bình Định (phát minh ra loại diều 2 dây diều liên hoàn, mỗi dây là 20 con cùng bay trong 1 dây); Festival Nha Trang (sáng tạo loại diều gắn đèn led); Festival biển Bà Rịa – Vũng Tàu (chế tác con diều rồng dài 100m, được ghi vào sách kỷ lục Việt Nam với xác lập con diều rồng dài nhất Việt Nam); Kỷ niệm mừng chiến thắng 225 năm Rạch Gầm – Xoài Mút; Đại lễ Ngàn năm Thăng Long Hà Nội (Chế tác ra diều mang hình con rùa Hoàn Kiếm và loại diều dài 1000m tượng trưng cho 1000 năm Thăng Long, trong dây diều nay có 700 chú diều nhỏ); Lễ hội Bà Chúa Xứ núi Sam …
- Tham gia truyền dạy làm diều, thả diều và chấm thi cho đối tượng thiếu nhi, cán bộ cấp xã, phường ở khu vực TP.HCM, Sa Đéc, Bà Rịa – Vũng Tàu, Trà Vinh…Số lượng học trò theo học nghề và biểu diễn thuần thục khoảng 40 người và học trò tham gia học tại trường học khoảng 2000 người. Ngoài ra, còn được Trung biểu diễn Singapore mời sang dạy làm diều Sáo cho học sinh và dân Singapore; Thái Lan, Indonesia mời dạy làm diều và thả diều
- Tham gia và đạt huy chương bạc khi tham gia Diều Quốc tế do ông Shen Zhen In Temationa Kite mời; giải nhất diều sáo Việt Nam trong Diều Quốc Tế do Ammedabat-India Ân Độ mời. 
Khen thưởng:
Trong quá trình làm nghề, ông Nguyễn Thanh Vân vinh dự nhận được rất nhiều giải thưởng nổi bật như sau:
- Giấy khen phục vụ Lễ hội kỷ niệm 215 năm Ngọc Hồi Đống Đa – Bình Định (Năm 2004).
- Câu lạc bộ được Ủy ban Nhân dân huyện Côn Đảo tặng giấy khen Festival biển Bà Rịa – Vũng Tàu (2006)
-  Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế cấp bằng chứng nhận tham gia Festival diều. (2006)
- Giấy chứng nhận có công đóng góp Festival diều quốc tế tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu. (2009)
- Giấy chứng nhận do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Hà Nội cấp về việc tham gia Liên hoan diều kỷ niệm 1000 năm Thăng Long Hà Nội. (2010)
- Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận thành tích xuất sắc nhiều năm liên tục phát triển các loại hình Câu lạc bộ. (2014)
- Phong tặng danh hiệu Nghệ nhân Ưu tú (2015).
- Giấy khen thả diều phục vụ vía bà Chúa Xứ núi Sam cấp Quốc gia do Ủy ban Nhân dân Thành phố Châu Đốc tặng. (2015)
- Giấy khen tham gia diều Festival Diều Quốc tế do Sở Văn Hóa, Thể thao và Du lịch Tỉnh Quảng Nam tặng. (2017)
- Giấy chứng nhận hoàn thành mỹ mãn hội thi thả diều cấp trường học ASEAN đầu tiên do Malaysia tặng.
Và còn nhiều bằng khen, giấy khen, giấy chứng nhận khác…
	Hình, CD

	NGHỆ NHÂN ƯU TÚ

	1. 
	Ông Đặng Anh Thy
	16/7/1977
	Đờn ca Tài tử Nam Bộ
	0908.992.563
	59/12 Hoàng Hoa Thám, Phường 6, quận Bình Thạnh
	Phòng Văn hóa và Thông tin quận Bình Thạnh
	17 năm (Từ 2003 đến nay)
	Trong 3 năm (2010 đến 2012) soạn xong 4 cuốn sách:
· Cuốn 1: Nhạc lý cơ bản và hòa âm nhạc Tài tử Cải lương
· Cuốn 2: Phương pháp guitar phím lõm lý thuyết và thực hành chuyên nghiệp.
· Cuốn 3: Thanh nhạc và Bài bản Tài tử Cải lương.
· Cuốn 4: Tính năng nhạc cụ và hòa âm phối khí, độc tấu và hòa Đờn ca Tài tử Cải lương .
· 99/100 học viên do tôi hướng dẫn và đón nhận sách và cách dạy, sách lưu hành nội, chưa phát hành.
· Ngoài ra, còn đính kèm hình ảnh mô tả hoạt động và giảng dạy, tài liệu có liên quan (4 video clip đính kèm bằng thẻ nhớ).
	Xuất ngũ nghĩa vụ quân sự năm 1997, cho đến nay đang là lực lượng quân nhân dự bị cán bộ Lữ đoàn 434 và Quân đội Bình Thạnh.
- Năm 1998, học ca Tài tử Cải lương do Nghệ sĩ Ưu tú Tấn Đạt, Út Trọn, nghệ nhân Bạch Huệ giảng dạy.
- Năm 2001, học đờn Guitar phím lõm nhạc sĩ Hoàn Thành, Mưới Phú giảng dạy.
   - Học 2 khóa tập huấn Đờn ca Tài tử cơ bản và nâng cao do Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức 1999 – 2000.
- Năm 2002, là chủ nhiệm Câu lạc bộ Đờn ca Trung tâm Quận Bình Thạnh, Năm 2003 mở lớp dạy đờn ca tài tử cải lương, năm 2006, học khóa tập huấn diễn viên – nhạc công toàn quốc do Bộ Văn hóa và Thông tin tổ chức.
Chủ yếu tôi giảng dạy học viên nên không trực tiếp dự thi, có bằng khen công chứng dàn dựng chương trình thì mới nêu ra. Còn những chương trình không giữ bằng khen thì mô tả bằng hình ảnh.
- Năm 2015: Giảng dạy, đệm đàn, dàn dựng đạt giải nhất Ngân hàng Bản Việt.
- Hưởng ứng sáng tác 7 tác phẩm do Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh vận động sáng tác lời ca mới 20 bản tổ năm 2012.
- Giấy chứng nhận huấn luyện dự bị động viên 2018.
- Giấy chứng nhận hoàn thành lớp học đờn ca tài tử nam bộ do Trung tâm Văn hóa Thành phố tổ chức.
- Giấy chứng nhận hoàn thành tập huấn diễn viên cải lương trẻ toàn quốc 2006 do Bộ Văn hóa và Thông tin tổ chức.
- Giấy khen đạt giải nhất đờn ca cổ Câu lạc bộ tài tử Phường 6, Quận Bình Thạnh do tôi dàn dựng.
- Học viên Huỳnh Văn Hòa đạt giải khuyến khích Đờn ca cổ do tôi dàn dựng và đệm đàn lần 1 năm 2008.
	USB

	2. 
	Ông Trần Minh Tuấn
	10/10/1970
	Đờn ca Tài tử Nam Bộ
	0909.560.185
	1135/17/31H Huỳnh Tấn Phát, phường
Phú Thuận, Quận 7                                                               
	Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 7
	35 năm (Từ
1985 đến nay)
	Sử dụng được 4 nhạc cụ dân tộc: đờn Kìm, đờn ghi ta Việt Nam, đờn Sến, đờn Tranh….Nghiên cứu soạn lời mới cho bàn Đờn ca tài tử Nam bộ, Vọng cổ, bài lý…
	Từ 1985 bắt đầu tham gia phong trào Đờn ca Tài tử và Cải lương tại địa phương ngoài sự tự nghiên cứu học tập qua tài liệu sách vở và được sự hướng dẫn góp ý của nhiều vị tiền bối trong giới đờn ca tài tử Nam bộ như: Nghệ nhân Nhân dân Bạch Huệ và Nghệ nhân Nhân dân Tấn Nhì, nhạc sĩ Mười Phú, Nghệ sĩ Ưu tú Ba Tu.
- Đệm đờn cho câu lạc bộ Đờn ca Tài tử Đài tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh VOH, Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh HTV, sân khấu Tài tử Cải lương của Nhà Văn hóa Thanh niên.
· Năm 2009 có tham gia khóa học căn bản về Đờn ca Tài tử Nam Bộ do Trung tâm Văn hóa phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đào tạo, ngoài ra nghiên cứu và viết lời mới cho hệ thống 20 bài Tổ, bộ Bát Ngự, và một số bài bản của Đờn ca Tài tử Nam Bộ sắp bị thất truyền.
·  Ngoài ra, viết lời mới cho tập bài vọng cổ và những điệu lý sử dụng trong sân khấu Cải lương hiện giờ.
Khen thưởng: 
1. Huy chương bạc: Huy chương bạc song tấu đờn kìm và đờn cò tại Liên hoan Đờn ca Tài tử Nam bộ Giải Hoa sen vàng Thành phố Hồ chí Minh năm 2019.
· Chứng nhận: Cuộc thi sáng tác lời mới “Bài bản Tổ nhạc tài tử nam bộ và vọng cổ tỉnh Bến Tre 2017”
· Giấy khen: Đạt giải Chuyên đề: Nghệ nhân độc tấu đờn Guitar dây Rạch Giá, Liên hoan đờn ca tài tử tỉnh Kiên Giang lần thứ 2 năm 2013.
· Giấy chứng nhận: Học viên lớp Đờn ca Tài tử do Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đạt thành tích xuất sắc năm 2009.
· Giấy chứng nhận do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương: Giải khuyến khích độc tấu đờn Kìm, hội thi Đờn ca Tài tử và Cải lương tỉnh Bình Dương năm 2018.
· Giấy khen: Hội nông dân Việt Nam đạt giải nhất và giải ba tại Liên hoan Tiếng hát trên Vành Đai xanh Thành phố Hồ Chí Minh 2015.
· Tập bài ca sáng tác lời mới đờn ca tài tử Nam bộ.
· Tập bài ca lời mới vọng cổ và các bài lý.
· Tham gia ban nhạc Tài tử Cải lương trong những chương trình trên sóng phát thanh Đài tiếng nói nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (thể hiện qua hình ảnh).
· Tham gia ban nhạc Tài tử Cải lương trong chương trình Chuông vàng vọng cổ, Vầng trăng cổ nhạc của Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh (thể hiện qua hình ảnh).
· Tham gia ban nhạc của Nhà văn hóa Thanh niên trong chương trình sân khấu và tài tử cải lương (thể hiện qua hình ảnh)
· Tham gia chương trình Sắc màu sân khấu của Đài tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh, vừa là tác giả, vừa là nhạc sĩ đệm đờn cho chương trình (thể hiện qua USB).

	Hình, USB

	3. 
	Ông Trần Văn Sơn
	09/8/1960
	Đờn ca Tài tử Nam Bộ
	0988.300.069
	521/77g Cách mạng Tháng Tám, Phường 13, Quận 10
	Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh
	44 năm (Từ 1976 đến nay)
	- Nắm khá vững các tri thức về nguồn gốc, diễn trình lịch sử, đặc điểm và tính chất, các hoạt động chính yếu của người nghệ nhân, về quy luật hơi - điệu và độ dài các làn điệu, bài bản trong nhạc mục Tài tử - Cải lương.v.v…
- Am hiểu khá sâu sắc tính năng của các loại nhạc cụ thường xuất hiện trong dàn nhạc Tài tử như: Ghita phím lõm, Kìm, Tranh, Cò, Bầu, Sến, Violon, Sáo,Tiêu… Đồng thời, nắm vững tính chất và nét đặc trưng tiêu biểu của các kiểu dây đờn cổ nhạc như: dây Tố Lan, dây Rạch Giá, dây Ngân Giang, dây Lai, dây Mỹ Châu, dây Tứ nguyệt…
 - Có năng khiếu đặc biệt về đờn Tài tử với sở trường là đờn Kìm, Sáo và Tiêu. Có khả năng hướng dẫn, mở các lớp dạy ca và đờn Tài tử ở trong và ngoài tỉnh với phương pháp hướng dẫn khá căn cơ, bài bản và đầy sáng tạo. Dạy từ dễ đến khó, từ những bài bản nhỏ truyền thống, sau đó mới đến 20 bài bản Tổ, Vọng cổ (với các loại nhịp 2, 4, 6, 8, 16 và 32) và một số bài bản thông dụng khác của Cải lương. 
Đối với người học đờn, đầu tiên, dạy học trò nhận biết các chữ nhạc: hò, xự, xang, xê, cống; sau đó, giải thích các chữ đờn và cách đờn; tiếp đến là dạy nhịp (tùy theo bản đờn) và tiếp theo là hòa đờn cùng với học trò để học trò đờn theo. Khi trò thuộc lòng hết các chữ nhạc trong bản đờn, tiếp tục hướng dẫn cách nhấn nhá, tô điểm chữ đờn để bản đờn gây cảm xúc hơn.
Đối với người học ca, ban đầu cũng dạy trò nhận biết các chữ nhạc, phân tích tính chất từng bài bản, làn điệu; sau đó, dạy trò xướng âm “lòng bản” của bản nhạc; kế tiếp, đưa lời ca và hướng dẫn học trò cách ca.
Khi học trò đã thuộc hoàn chỉnh một bài bản, làn điệu của nhạc Tài tử; bắt đầu chỉ dẫn thêm cách luyến láy, nhả chữ sao cho phù hợp với tính chất, giai điệu của bản nhạc và chất giọng thiên phú của từng học trò.
	Tham gia nhiều chương trình giao lưu, biểu diễn Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam Bộ do các đơn vị văn hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành lân cận tổ chức: Nhạc hội Đờn ca Tài tử Thành phố Hồ Chí Minh năm 2011; chương trình biểu diễn Đờn ca Tài tử do Đài Phát thanh và Truyền hình ở thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Vĩnh Long, Long An, Cần Thơ thực hiện; tham gia ban đờn biểu diễn âm nhạc Tài tử trong buổi lễ đón nhận bằng công nhận của tổ chức UNESCO vinh danh Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam bộ là di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại (tổ chức tại Dinh Thống Nhất); tham gia chương trình giới thiệu, biểu diễn Nghệ thuật Đờn ca Tài tử và Âm nhạc dân tộc phục vụ các em học sinh - sinh viên trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh; cộng tác dạy nhạc Tài tử tại các thiết chế văn hóa cũng như các đội, nhóm, câu lạc bộ trên địa bàn thành phố và có những học trò đạt danh hiệu “Nghệ sĩ Ưu tú”, “Nghệ nhân Ưu tú” và hiện đang tích cực tham gia thực hành Di sản Văn hóa phi vật thể Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam Bộ.
Khen thưởng:
10 giải thưởng (01 huy chương, 01 huy chương đồng, 08 giấy khen)
- Huy chương vàng độc tấu Sáo trúc do Sở Văn hóa và Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh cấp trong Liên hoan Nghệ thuật quần chúng (22/11/1986).
- Huy chương đồng độc tấu đờn kìm trong Liên hoan Đờn ca Tài tử lần 2 (1999).
- Giấy Khen của Sở Văn hóa - Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh đạt thành tích xuất sắc trong Liên hoan Đờn ca Tài tử lần 1 (07/05/ 2001). 
- Giấy Khen của Sở Văn hóa - Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh hoàn thành xuất sắc trong Liên hoan “Giai điệu quê hương” tại Huế (24/05/2001).
- Giấy Khen của Sở Văn hóa - Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh đóng góp cho Câu lạc bộ Đờn ca Tài tử quận Gò Vấp đoạt giải Nhì toàn đoàn tai Liên hoan Đờn ca Tài tử Nam Bộ lần thứ 2 - năm 2003.
- Giấy khen của Ban Chấp hành Thành đoàn Thành phố Hồ Chí Minh có nhiều đóng góp tích cực, hiệu quả trong công tác giảng dạy tại Nhà thiếu nhi Thành phố (12/5/2010).
- Giấy khen của Cung Văn hóa Lao động Thành phố Hồ Chí Minh tích cực tham gia hoạt động phong trào Văn hóa Nghệ tại Cung Văn hóa Lao động Thành phố Hồ Chí Minh (04/11/2016).
- Giấy khen của Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực tham gia Liên hoan trình diễn thơ và triển lãm thư pháp năm 2016 tại Kiên Giang.
- Giấy Khen của Trung tâm Văn hóa quận 11 đạt thành tích xuất sắc trong Liên hoan Đờn ca Tài tử Thành phố Hồ Chí Minh giải “Hoa sen vàng” năm 2017. 
- Giấy Khen của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực tham gia Liên hoan Đờn ca Tài tử Nam Bộ 3 tỉnh Bạc Liêu – Sóc Trăng – Cà Mau lần thứ XIV mở rộng năm 2019 vì đoạt giải A cho ban nhạc hòa tấu điệu Phú lục và giải A chương trình “Nhớ mãi ơn Người”.
	Hình

	4. 
	Bà Mai Thanh Mai
	8/8/
1976
	Đờn ca Tài tử Nam bộ
	0908.477.246
	62 Trần Phú, Phường 4, Quận 5
	Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh
	30 năm (Từ 1990 đến nay).
	- Am hiểu sâu sắc các kiến thức về Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam Bộ (tính chất âm nhạc, hệ thống bài bản, thang âm và điệu thức…). 
- Có năng khiếu đặc biệt về ca Tài tử. Có khả năng hướng dẫn, mở các lớp dạy ca Tài tử ở trong và ngoài thành phố.

	Từ năm 2010, khi trở thành lực lượng nòng cốt của Câu lạc bộ Đờn ca Tài tử trực thuộc Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh, được phân công hướng dẫn ca bài bản Tài tử cho các học viên tham gia các lớp Tập huấn về Đờn ca Tài tử do Trung tâm Văn hóa Thành Phố tổ chức.
Ngoài ra, còn dạy ca cho một số đối tượng thanh, thiếu niên có năng khiếu và đam mê nghệ thuật Đờn ca Tài tử ở một số quận/huyện tại Thành phố Hồ Chí Minh; tham gia chương trình giới thiệu, biểu diễn Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam Bộ phục vụ học sinh, sinh viên các trường phổ thông, cao đẳng, đại học trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh miền Tây. 
Vinh dự được các thiết chế văn hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh và Bạc Liêu chọn tham dự các cuộc thi và đạt được nhiều thành tích cao; tham gia nhiều chương trình Tài tử miền Nam do HTV, VTV, VOV, BTV thực hiện…; tham gia thu âm và quay hình tư liệu tiết mục Ca ra bộ “Bùi Kiệm – Nguyệt Nga” theo điệu Tứ đại oán nhịp 4, tiết mục này được phổ biến rộng rãi trong và ngoài nước.
Biên tập và dàn dựng rất nhiều chương trình Đờn ca Tài tử cho các địa phương ở TP.HCM; chương trình Đờn ca Tài tử phục vụ du khách cuối tuần tại Khu du lịch Bình Quới.
Khen thưởng:
- 15 giải thưởng (02 huy chương vàng, 01 huy chương bạc, 01 bằng khen, 05 giấy khen và 06 giấy chứng nhận)
- Giấy khen giải A trong liên hoan văn nghệ quần chúng khối Văn hóa Thông tin Thành Phố Hồ Chí Minh do Đảng ủy khối Văn hóa - Thông tin Thành phố tặng (2002).
- Huy chương vàng tại Liên hoan đàn và hát Dân ca “Giai điệu quê hương” lần thứ IV - Huế năm 2004 do Bộ Văn hóa - Thông tin tặng.
- Huy chương bạc trong Liên hoan Đờn Ca Tài Tử Thành Phố Hồ Chí Minh lần thứ VI năm 2008 Sở Văn Hóa và Thông Tin Thành Phố Hồ Chí Minh tặng.
- Huy chương vàng tại Liên hoan Đờn ca Tài tử Thành phố Hồ Chí Minh giải “Hoa sen vàng” năm 2013 do Đài Tiếng nói Nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh tặng.
- Bằng khen có thành tích xuất sắc trong công tác giới thiệu, quảng bá hoạt động Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam Bộ phục vụ Hội nghị Âm nhạc truyền thống Quốc tế lần 42 tại Thượng Hải, Trung Quốc do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng (2013).
- Giấy chứng nhận huy chương vàng Hội diễn “Đàn, hát dân ca 3 miền” năm 2018 do Cục Văn hóa Cơ sở trao tặng.
- Giấy khen đạt thành tích cao trong Liên hoan Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam Bộ 03 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cà Mau lần thứ XIV mở rộng năm 2019 do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tặng (2019).
- Giấy chứng nhận Giải A chương trình trong Liên hoan Đờn ca Tài tử Nam Bộ 03 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cà Mau lần thứ XIV mở rộng năm 2019 trong khuôn khổ tuần Văn hóa Du lịch Bạc Liêu do Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu cấp (2019).
- Và còn nhiều giấy khen, giấy chứng nhận khác,…
	Hình

	5. 
	Bà Nguyễn Thị Hương
	15/11/1956
	Đờn ca Tài tử Nam Bộ
	0919.665.645
	242/34a Bà Hom, Phường 13, Quận 6
	Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh
	21 năm
(Từ 1999 đến nay)
	Đã học: 3 Nam – 6 Bắc – 7 Bài Lễ – 4 Bài Oán – Lụt Xuất – Bát Ngự.
- Nam: Xuân – Ai – Đảo – Trống Xuân.
- Bắc: Lưu Thủy – Phúc Lục – Bình Bán – Xuân Tình – Tây Thi – Cổ Bản.
+ 7 Bài Nhạc lễ: Xàng xê – Ngủ Đối Thượng – Ngủ Đối Hạ – Long Đăng – Long Ngâm – Vạn Giá – Tiểu Khúc.
+ 4 Oán: Tứ Đại Oán – Phụng Hoàng – Giang Nam – Phụng Cầu.
+ Lục Xuất: Văn Thiên Tường, Trường Tương Tư – Chinh Phụ - Tứ Đại Vắn – Hội Gương Tiêu – Bắc Bản Chấn.
+ Bát Ngự: Đường Thái Tôn – Vọng Phu – Chiêu Quân – Ái Tử Kê – Bát Man Tấn Cống – Tương Tư Ngự – Duyên Kỳ Ngộ – Quả Phụ Hàm Oan.
+ Tứ Bửu: Minh Hoàng Thưởng Nguyệt – Ngự Giá Đăng Lâu – Phò Mã Giao Duyên – Ái Tử Kê.
+ Ngũ Châu: Kim Tiền Bản – Ngự Giá – Hồ Lan – Vạn Liên – Song Phi – Hồ Điệp.
	Bằng Khen: 
Ủy ban Nhân dân Thành phố cấp ngày 13/2/2014, tặng Bằng khen có thành tích xuất sắc trong việc bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại “Đờn ca Tài tử” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.
Giấy khen:
· Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23/4/2009 tặng giấy khen: Tích cực tham gia tổ chức, quản lý lớp “Đờn ca Tài tử”.
· Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11/3/2010 tặng giấy khen: Tích cực tổ chức hoạt động của Câu lạc bộ Đờn ca Tài tử tại Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh.
· Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Phước, ngày 14/10/2013, tặng giấy khen: Thực hiện tốt công tác giảng dạy, xây dựng và phát triển phong trào Đờn ca Tài tử tại tỉnh Bình Phước.
· Trung tâm Văn hóa Quận 6, tặng Giấy khen: Có thành tích xuất sắc trong truyền dạy Đờn ca Tài tử năm 2012-2019.
· Phục vụ văn nghệ tại xã Phong Phú, Tam Bình, Vĩnh Long, ngày 20/10/2019, tặng giấy khen tham gia công tác từ thiện 200 phần quà.
Thư cảm ơn:
- Thư cảm ơn của Ban Giám đốc Trung tâm Văn hóa Quận 6, về tích cực phục vụ Đờn ca Tài tử ven kênh.
- Thư cảm ơn của Trung tâm, hiến máu nhân đạo Thành phố Hồ Chí Minh, năm 2017, đã phục vụ biểu diễn cho hội nghị tôn vinh người hiến máu nhân đạo tại Nhà hát Thành phố Hồ Chí Minh.
- Giấy chứng nhận của Trung tâm Văn hóa Huyên Lấp Vò về việc tham gia giảng dạy từ tháng 01 đến tháng 06 năm 2010.
	USB

	6. 
	Ông Nguyễn Hồng Đức
	11/11/1966
	Đờn ca Tài tử Nam Bộ
	0908.931.939
	2889a/13/23 Phạm Thế Hiển, Phường 7, Quận 8
	Phòng Văn hóa và Thông tin Quận 8
	35 năm (Từ
1985 đến nay)
	+ Sử dụng thành thạo 3 nhạc cụ: Đờn Kìm, đờn Sến và đờn Guitar phím lõm.
1. Đờn Kìm: Còn có tên gọi là đờn nguyệt vì mặt và thùng đờn có kết cấu tròn như như mặt trăng. Gồm có 3 dây, sau rút lại còn 2 dây, âm vực trầm buồn có vai trò giữ nhịp và được sử dụng rất phổ biến trong dàn nhạc tài tử nam bộ.
2. Đờn Sến: Có kết cấu gần giống đờn Kìm nhưng nhỏ gọn hơn và về âm vực thì réo rắt tươi tắn hơn nên được xử dụng rất nhiều trong sân khấu Cải lương.
3. Đờn Guitar cổ phím lõm: Còn được gọi là: lục huyền cầm. Có xuất xứ từ phương Tây (Tây Ban Nha) du nhập vào Việt Nam khoảng thập niên 30 hoặc 40 của thế kỷ trước, sau đó được các nghệ nhân chế tác lại cho phù hợp với âm vực của Đờn ca Tài tử miền nam, khi sân khấu Cải lương được định hình thì đờn Guitar điện xuất hiện và sử dụng cho đến nay.
+ Về việc giảng dạy 
1. Dạy đờn:
Bước cơ bản đầu tiên là hướng dẫn các em cách cầm đờn sao cho thoải mái khi đờn. Cách vô dây đờn, so dây đờn, cách bấm phím đờn và cách lên dây đờn. Tiếp theo, tôi hướng dẫn các em hiểu về ngũ cung (Hò, Xự, Xang, Xê, Cống) trên dây đờn và các phím đờn trên cây đờn mà các em học. Khi các em đã hiểu kỹ, rõ được những vấn đề nói trên (ngũ cung...) Việc tiếp theo là tôi cho các em tập bấm phím và xướng âm theo khi khảy đờn. Sau khi các em đã nắm chắc được những kiến thức như trên. Quen ngón, hiểu ngũ cung trên cây đờn rồi thì tôi sẽ dạy các em đờn.
Cũng vẫn cách chọn bài để các em dễ hiểu, dễ dàng tiếp cận, tiết tấu dễ học, dễ hiểu, nhịp đơn và quan trọng là đủ ngũ cung (Hò, Xự, Xang, Xê, Cống) tôi chọn bài Long Hổ Hội để dạy bài vỡ lòng cho các em. Thời gian rảnh rỗi tôi hướng dẫn các em cách luyện ngón và nhấn chữ đờn sao cho kỹ thuật hơn và hay hơn.
2. Dạy ca: Tôi chọn cho mình phương pháp dạy riêng. Sao cho các em dễ hiểu, chắc nhịp và vững căn bản về sau. Bước đầu, tôi cho các em làm quen với ngũ cung. Bằng cách xướng âm (Hò, Xự, Xang, Xê, Cống) theo chiều xuôi và ngược lại ví dụ: Hò, Xự, Xang, Xê, Cống và ngược lại Líu, Cống, Xê, Xang, Xự, Hò,... Đồng thời xen kẽ ( Hò Xang, Xê Xự, Hò Xê, v.v..). Khi các em đã quen dần với ngũ cung, tôi bắt đầu dạy nhịp. Bằng cách chọn bài hát phù hợp với giai đoạn sơ khai học tập của các em. Ví dụ: Bài có nhịp đơn, có tiết tấu nhanh dễ học và đủ âm điệu ngũ cung. Để các em có thể tích hợp kiến thức. Như bài: (Long Hổ Hội) kết hợp ca với lòng bản. Sau một thời gian, các em đã học nhuần nhuyễn bài Long Hổ Hội. Tôi tiếp tục dạy các em thêm nhiều bài bản vắn nữa, đồng thời dạy xen kẽ đủ các làn hơi khác nhau để sau này các em không bỡ ngỡ với nhiều thể loại. Ví dụ như: hơi Bắc (Ngựa Ô Bắc) hơi Quảng (Sơn Đông Hướng Mã) hơi Nam (Ngựa Ô Nam) v.v.. Khi đã quen dần được với nhiều thể loại âm điệu, thì các em sẽ không phải gặp những khó khăn, mắc lỗi khi xử lý những bài hát như là, bị lạc giọng đâm hơi...mà còn có lợi thế khi tiếp cận với những bài bản lớn ... có giai điệu hùng tráng, bi ai... và kể cả Vọng Cổ. Ngoài ra, ngoài giờ dạy chính thức. Tôi dành thời gian tạo điều kiện cho các em tìm hiểu thêm về âm nhạc truyền thống. Bằng cách cho các em biết thêm về nhạc cụ, nghe để hiểu thêm về những gì mình đã học. Như lịch sử ra đời của 20 bài bản tổ, gồm những bài gì? Một vài tác giả tiêu biểu đã viết ra bài bản đó. Hay tiền thân của bài vọng cổ là bài nào? Ai là tác giả?... Hay cho các các em nghe lại những tiền nhân trước (Nghệ Sĩ thành danh) hát những bài hát mà mình đang học để tích góp thêm kiến thức riêng cho bản thân. 
Tôi luôn tạo điều kiện cho các em cọ sát các phong trào giao lưu ca hát với các Câu Lac Bộ Đờn Ca Tài Tử địa phương. Hoặc tham gia các cuộc thi Đờn ca Tài tử để các em học hỏi, trao đổi kiến thức thêm trong quá trình theo học...
	1.Giấy cám ơn của Đài Tiếng Nói Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh trong những chương trình giọng ca Cải lương hàng tuần 2013.
2. Giấy cảm ơn Kỷ niệm 100 năm sân khấu Cải lương và 05 năm Đờn ca Tài tử Nam Bộ được UNESCO công nhận là Di sản Văn hóa phi vật thể 2018.

	Hình, USB

	7. 
	Bà Trần Thị Cẩm Thủy
	01/01/1972
	Đờn ca Tài tử Nam Bộ
	0903.660.371
	227/5/3 Gò Dầu, phường Tân Quý, quận Tân Phú
	Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh
	22 năm (Từ 1998 đến nay)
	- Nắm khá vững các tri thức về cội nguồn; các giai đoạn phát triển của nhạc Tài tử Nam Bộ; thang âm - điệu thức; đặc trưng và tính chất; các hoạt động chính yếu của người nghệ nhân (gồm: sáng tác, trình diễn, truyền dạy); hệ thống và độ dài các làn điệu, bài bản trong nhạc mục Tài tử, tính chất các thể loại bài bản và các kiểu dây đờn (Tố Lan, Ngân Giang, Sài Gòn, Rạch Giá…) của âm nhạc cổ truyền Nam Bộ.v.v. 
- Nắm chắc các kiến thức về đàn Tranh như: tên gọi, nguồn gốc xuất xứ, cấu tạo, âm sắc, cách sử dụng, cách chơi đàn, tư thế chơi đàn, và các kỹ thuật… 
- Thuộc lòng cấu trúc lòng bản hệ thống 20 bài bản Tổ nhạc Tài tử Nam Bộ và các làn điệu truyền thống khác. 
- Với làn điệu Vọng cổ, đàn được các loại nhịp như: nhịp đôi, nhịp tư, nhịp tám, nhịp mười sáu và nhịp ba mươi hai. 
- Thành thạo các kỹ thuật của đờn Tranh như: rung, nhấn, vuốt, mổ, ngón á (á xuống, á lên, á vòng), song thanh, chạy ngón, chuyền chữ.v.v… 
- Trong quá trình sinh hoạt trình diễn, có kỹ năng xử lý đờn Tranh khá nhạy bén, thông minh, đàn để diễn tả cái hồn của bài hát, tạo cảm xúc giúp giọng ca của người nghệ sĩ thể hiện diễn tả được tâm trạng của nhân vật chứ không khoe ngón. Biết tiết chế âm lượng của mình theo từng tình huống, lúc thì tiếng đờn Tranh trỗi lên để dẫn dắt người ca hòa quyện vào tiếng đờn của nhạc cụ khác, lúc thì vỗ êm để cho nhạc cụ khác trỗi lên, làm cho âm sắc của nhạc cụ luôn hòa quyện vào nhau, gây ấn tượng và tạo cảm xúc tốt cho bạn bè tri kỷ tri âm. 
- Trong quá trình truyền dạy đờn Tranh cho học trò, thường sử dụng những biện pháp cụ thể như sau: 
+ Phân tích kỹ tính chất hơi - điệu, bộ nhịp (nhịp song loan chính, nhịp nội, nhịp ngoại) của từng bài bản Đờn ca Tài tử Nam Bộ;
+ Hướng dẫn cách lên dây, lấy dây, tra dây, vặn trục đờn Tranh;
+ Hướng dẫn cách dùng 3 ngón gẩy gồm ngón cái (ngón 1), trỏ (ngón 2) và giữa (ngón 3). 
+ Hướng dẫn kỹ thuật gẩy cơ bản gồm: liền bậc, cách bậc, gẩy đi xuống và đi lên liền bậc hoặc cách bậc…
	Từ 2002 đến năm 2015: 
- Tham gia Liên hoan Đờn ca Tài tử Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại Hóc Môn và đạt giải nhất toàn đoàn; Liên  hoan Đờn ca Tài tử Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức tại rạp hát Hưng Đạo và đạt giải ba toàn đoàn; Liên hoan Đờn ca Tài tử tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu và đạt giải nhất toàn đoàn; Liên hoan Đờn ca Tài tử Nam Bộ toàn quốc tại Hóc Môn, Vĩnh Long và đạt giải nhì toàn đoàn, giải A toàn đoàn; Giải “Hoa sen vàng” do Trung tâm Văn hóa Thành phố và Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức, kết quả giải ba toàn đoàn; Cuộc thi “Hội ngộ Tài tử phương Nam” do Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức và đạt giải ba toàn đoàn, giải khuyến khích toàn đoàn; Liên hoan Đờn ca Tài tử giải “Hoa sen vàng” do Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức và đạt huy chương đồng toàn đoàn và cá nhân; Liên hoan Đờn ca Tài tử tỉnh Đồng Tháp và đạt huy chương bạc; Liên hoan Đờn ca Tài tử Thành phố Hồ Chí Minh giải “Hoa sen vàng” và đạt huy chương đồng toàn đoàn, huy chương đồng tiết mục (Giấy khen thất lạc).
- Từ năm 2004 đến nay, tham gia giới thiệu, trình diễn Đờn ca Tài tử tại các hội thi, liên hoan, sự kiện lớn và các trường học…
- Từ năm 2008 đến nay, tham gia truyền dạy. Tính đến nay, đã truyền dạy khoảng 250 học trò, trong đó có các học trò tiêu biểu đang tham gia thực hành Đờn ca Tài tử cùng bà.
Ngoài ra, bà còn tư vấn, biên tập và dàn dựng chương trình Đờn ca Tài tử cho các sự kiện Văn hóa, Nghệ thuật, hội thi, hội diễn…
Khen thưởng:
- Năm 2012, tham gia Liên hoan Đờn ca Tài tử Nam Bộ toàn quốc tổ chức tại Vĩnh Long và đạt giải A toàn đoàn; giấy khen đạt thành tích tốt trong Liên hoan Đờn ca Tài tử Nam Bộ do Trung tâm Văn hóa Đồng Nai tổ chức.
- Năm 2013, bằng khen có thành tích xuất sắc trong bảo tồn và phát huy Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam Bộ do Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức.
 Năm 2015, tham gia Liên hoan Đờn ca Tài tử Nam Bộ tỉnh Long An lần thứ XXI do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An tổ chức, đạt giải A chương trình và giải A tiết mục Hòa tấu điệu “Ngũ đối hạ”. 
- Năm 2017, tham gia Liên hoan Đờn ca Tài tử Thành phố Hồ Chí Minh giải “Hoa sen vàng” do Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức và đạt huy chương đồng toàn đoàn và Huy chương Đồng tiết mục Hòa tấu điệu “Tứ đại oán”.
- Năm 2019, tham gia Liên hoan Đờn ca Tài tử Nam Bộ tỉnh Long An do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Long An tổ chức và đạt giải A chương trình và giải A tiết mục Hòa tấu toàn ban nhạc; Hội thi Đờn ca Tài tử và chặp Cải lương tỉnh Bình Dương và đạt giải nhất toàn đoàn và giải nhất tiết mục hòa tấu điệu “Xàng xê” do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương tổ chức; Liên hoan Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam Bộ 03 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cà Mau mở rộng lần thứ XIV trong khuôn khổ Tuần Văn hóa Du lịch Bạc Liêu nhân kỷ niệm 100 năm ra đời danh tác “Dạ cổ hoài lang” và đạt giải A chương trình “Nhớ mãi ơn Người”, giải A tiết mục Hòa tấu 2 lớp Phú lục và Giấy Khen của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh về việc đã tích cực tham gia Liên hoan Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam Bộ 03 tỉnh Bạc Liêu – Sóc Trăng – Cà Mau mở rộng.
	Hình, USB

	8. 
	Bà Lê Thị Xuân Đào
	04/02/1961
	Đờn ca Tài tử Nam Bộ
	0909.133.656
	231/71/62 Bình Tiên, Phường 08, Quận 6
	Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh
	41 năm (Từ 1979 đến nay)

	- Nắm khá vững các tri thức về cội nguồn; về các giai đoạn phát triển của nhạc Tài tử Nam Bộ; về thang âm - điệu thức; về đặc trưng và tính chất; về các hoạt động chính yếu của người nghệ nhân; về hệ thống và độ dài các làn điệu, bài bản trong nhạc mục Tài tử.v.v…
- Thể hiện được 20 bài bản Tổ, mà còn ca được tất cả các làn điệu trong nhạc mục Tài tử. Đặc biệt là những bài bản thuộc các hơi điệu kết hợp như: Võ văn hội oán, Ngươn tiêu hội oán… (Hiện tại, hiếm có nghệ nhân thể hiện). Cũng nhờ trời phú cho chất giọng ngọt ngào, làn hơi đầy đặn, nên thường thành công khi ca những làn điệu thuộc hơi Bắc (như: Lưu Thủy trường, Cổ bản, Tây thi.v.v…), hơi Oán (như: Tứ đại oán,Trường tương tư). Đặc biệt, bà có kỹ năng xử lý bài ca khá thông minh. Bà ca để diễn tả nội dung của bài hát, diễn tả tâm trạng của nhân vật chứ không khoe hơi, khoe giọng.
- Có năng khiếu dạy ca bài bản Tài tử. Vì vậy khi truyền dạy, bà đã hướng dẫn học trò theo phương pháp rất căn cơ, bài bản và đầy sáng tạo. Dạy từ dễ đến khó, từ những bài bản nhỏ truyền thống, sau đó mới đến 20 bài bản Tổ, Vọng cổ (với các loại nhịp 2, 4, 6, 8, 16 và 32) và một số bài bản truyền thống khác. Đặc biệt, bà có biệt tài sáng tác lời mới Đờn ca Tài tử Nam Bộ và am hiểu khá sâu khi sáng tác bất kể một làn điệu của nhạc Tài tử phải nắm rõ câu trúc lòng bản của nó. Vì khi nắm rõ lòng bản, chúng ta soạn lời mới trùng khớp với chữ nhạc (tức chữ đờn), giúp người đờn, người ca dễ học, dễ thuộc. Ngoài ra, bà còn kinh nghiệm trong việc biên soạn lời mới Đờn ca Tài tử đó là phải viết bài ca theo từng chủ đề. Mỗi bài ca phải có ý tứ về nội dung, phải có thông điệp cụ thể, phải phản ánh được tâm tư, tình cảm của con người đối với cuộc sống. Lời ca phải súc tích, giàu tính văn học, có chất lượng nghệ thuật và ý nghĩa.
	- Ngoài hoạt động sinh hoạt Câu lạc bộ, bà tham gia nhiều Hội thi, Liên hoan Đờn ca Tài tử cấp quận đến cấp thành phố và mang về cho đơn vị nhiều Giấy khen và giải thưởng cao; tham gia trình diễn, hướng dẫn, truyền dạy cho một số em cháu trong gia đình, cũng như ở Câu lạc bộ Đờn ca Tài tử (Trung tâm Văn hóa quận 6); sáng tác lời ca dựa trên “lòng bản” những làn điệu Đờn ca Tài tử Nam Bộ kể cả 20 bài bản Tổ và bài bản vắn (Năm 2000 đến nay). 
- Tham dự Cuộc vận động sáng tác lời mới Đờn ca Tài tử do Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh/thành khác tổ chức và đều đạt giải cao (Nhất, Nhì, Ba); tham gia chương trình của VTV, VOV; HTV, THTG; BTV; Đài PT - TH Bến Tre... 
- Ra mắt quyển sách “Những sáng tác Vọng Cổ và bài bản Tài tử của Xuân Đào” …. Quyển sách này có hơn 100 bài ca với đầy đủ tất cả các hơi điệu Bắc, Nam, Oán, Hạ và Vọng cổ chính thống.
- Tính đến nay, bà đã đào tạo gần 200 học trò ở cả lĩnh vực ca và sáng tác lời mới và tham gia truyền dạy ở các thiết chế văn hóa ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh thành khác. Trong đó, có nhiều học trò tham gia thực hành và đạt giải thưởng cao.
Khen thưởng:
17 giải thưởng (01 huy chương đồng và 03 nhất, 03 giải nhì, 04 giải ba và 06 giải khuyến khích): Huy chương Đồng Liên hoan Đờn ca Tài tử Thành phố Hồ Chí Minh giải “Hoa Sen Vàng” năm 2017; giải nhất Cuộc vận động sáng tác lời mới các làn điệu Đờn ca Tài tử dành cho Thiếu nhi năm 2015 với tác phẩm: “Kim Đồng” (thể loại Bài bản Vắn) do Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức; giải nhất Liên hoan tiếng hát Người Cao Tuổi Phường 8, Quận 6; giải ba toàn đội trong Cuộc thi “Hội ngộ Tài tử phương Nam” do Đài Tiếng nói Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh (VOH) tổ chức…Ngoài ra, còn nhiều giấy khen khác nữa…
	Hình, USB

	9. 
	Bà Phan Thị Thu
	12/06/1972
	Đờn ca Tài tử Nam Bộ, Dân ca Trung Bộ
	0902.368.303
	74/8L Lý Thánh Tông, phường Hiệp Tân, quận Tân Phú
	Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh
	33 năm
(Từ 1987 đến nay)
	- Nắm vững, vận dụng tốt lòng bản của các bài bản Tổ nhạc Tài tử, trong đó thông thạo 20 bản Tổ.
- Ca diễn, ca ngâm lưu loát các loại hơi, chuyển hơi, chuyển giọng, chuyển hò,… Trong nghệ thuật ca Tài tử, vận dụng vào dàn dựng các bài ca, tiết mục mới.
- Dàn dựng, ca diễn các thể loại bài bản được viết theo phong cách ca ra bộ, vận dụng nghệ thuật ca diễn sân khấu vào thể hiện các bài ca Tài tử, phục vụ biểu diễn sân khấu.
- Truyền đạt tốt, có phương pháp truyền thống và phương pháp nghe nhìn trong truyền dạy ca Tài tử.
- Thực hành và truyền dạy tốt cách ca thật nhanh và giả thanh trong ca Tài tử.
- Mở rộng âm vực, tầm âm trong ca Tài tử.
- Truyền dạy tốt cách phân câu, phân nhịp theo phong cách ca Tài tử truyền thống, phù hợp với các bài ca mới, nội dung mới.
	Ngoài hoạt động sinh hoạt Câu lạc bộ, bà tham gia các chương trình giới thiệu, biểu diễn Đờn ca Tài tử phục vụ công chúng và du khách tại các trường học trên cả nước; tham gia Liên hoan, hội thi, hội diễn cấp khu vực và quốc gia mang về nhiều giải thưởng; thu âm, quay hình các chương trình ca Tài tử phục vụ khán – thính giả xem đài; phát hành DVD ca nhạc Tài tử với chủ đề “Ân tình non nước” và nhận được sự quan tâm, ủng hộ từ khán giả. 
Từ 2008 đến nay, tham gia truyền dạy và có nhiều học trò tiêu biểu đang tham gia thực hành, đạt nhiều thành tích cao. 
Biên tập và dàn dựng các chương trình Đờn ca Tài tử.
Khen thưởng: (21 giải thưởng)
Từ năm 1996 đến nay:
- Giải cá nhân ca hay trong Liên hoan Đờn ca Tài tử Nam Bộ toàn quốc lần 2 – 2003 do Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức.
- Bằng khen đã có thành tích đạt giải tai Liên hoan Dân ca Việt Nam Khu vực Nam Bộ lần thứ IV năm 2011 góp phần vào sự nghiệp xây dựng và phát triển bản sắc văn hóa dân tộc do Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh tặng.
- Huy chương Vàng giải “Hoa sen vàng” năm 2017 tiết mục Việt Nam - Hồ Chí Minh do Sở Văn hóa và Thể thao trao tặng.
- Huy chương vàng tiết mục Lý Vọng Phu trong Liên hoan Hát ru, Hò & Lý Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII - năm 2007 do Trung tâm Văn hóa Thành phố trao tặng.
- Huy chương vàng tiết mục Miền Trung nhớ Bác trong Liên hoan Ca múa nhạc dân tộc “Giai điệu quê hương” TP.HCM lần thứ XII - năm 2008 do Trung tâm Văn hóa Thành phố trao tặng.
- Giải A tiết mục trong Liên hoan diễn xướng dân gian văn hóa dân tộc Thành phố Hồ Chí Minh do Trung tâm Văn hóa Thành phố tổ chức (2015).
- Huy chương vàng giải “Hoa sen vàng” tiết mục do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức (2017).
- Giải B tiết mục Tình cha con trong Liên hoan Đờn ca Tài tử Nam Bộ 03 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cà Mau lần thứ XIV - 2019 mở rộng do Sở Văn hóa, Thông tin, Thể thao và Du lịch tỉnh Bạc Liêu tặng.
- Giấy khen đã tích cực tham gia Liên hoan Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam Bộ 03 tỉnh Bạc Liêu - Sóc Trăng - Cà Mau lần thứ XIV - 2019 mở rộng do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tặng.
	Ngoài ra, còn nhiều giấy khen, giấy chứng nhận khác…
	Hình, CD

	10. 
	Ông Phan Minh Đức
	05/4/1972
	Đờn ca Tài tử Nam Bộ
	0933.950.682
	1247/81a Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Thuận, Quận 7
	Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh
	27 năm (Từ
1993 đến nay)
	- Nắm khá vững các kiến thức về nguồn gốc, diễn trình lịch sử, đặc điểm và tính chất, các hoạt động chính yếu của người nghệ nhân, quy luật hơi - điệu và độ dài các làn điệu, bài bản của di sản Đờn ca Tài tử Nam Bộ.v.v… Nhờ vậy, khi truyền dạy, ông giúp học trò thu thập thêm những kiến thức lý thuyết cơ bản về nhạc Tài tử Nam Bộ. Qua đó, giúp học trò am tường, thấu hiểu một cách “chân xác” về di sản văn hóa mà họ đang gắn bó. 
- Sở hữu chất giọng “thổ pha đồng”, vừa trầm ấm lại vừa ngân vang khi cất lên những chữ nhạc (âm nhạc phương Tây gọi là “nốt”) cao. Nhờ vậy mà nhạc giới Tài tử (tức những người đang chơi nhạc Tài tử) và công chúng ái mộ đánh giá tôi là một giọng ca thích hợp cho tất cả các thể loại hơi - điệu Nam - Bắc - Hạ - Oán và vọng cổ. Đặc biệt, được nhiều người thích ở kỹ thuật sắp nhịp và phong cách ca không cần luyến láy, lạng bẻ mà vẫn thu hút.
	Không chỉ thể hiện được tất cả 20 bài bản Tổ cùng các làn điệu khác của nhạc Tài tử Nam Bộ, ông còn tham gia trình diễn tại các buổi hội thảo, tọa đàm, chuyên đề; các suất diễn giới thiệu Đờn ca Tài tử tại các trường học trên địa bàn TP.HCM và các tỉnh, thành khác…; Từ 2014, ông giảng dạy các lớp cơ bản đến nâng cao tại các huyện ngoại thành TP.HCM và thu hút 700 học viên theo học; Từ năm 2015, ông dạy tại Vĩnh Long và Trà Vinh cho hơn 300 học viên; Từ 2016, giảng dạy gần 300 học viên ở Nhà Bè và Bình Dương.
- Tham gia ghi hình bộ đĩa DVD giới thiệu Đờn ca Tài tử Nam Bộ do Nhà xuất bản Âm nhạc thực hiện; CD 20 bài bản Tổ Đờn ca Tài tử miền Nam do Viện Âm nhạc thực hiện; DVD của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Dương chào mừng Festival Đờn ca Tài tử lần II; 4 tập phim do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bạc Liêu thực hiện. Các chương trình được phát hành rộng rãi, phổ biến và được tuyên dương, tán thưởng.
- Tham gia giao lưu, trình diễn “Giao lưu kinh tế, văn hóa và hợp tác đầu tư – APEC Singapore” tổ chức tại Singapore và nhận được bằng tuyên dương.
- Tham gia cố vấn truyền dạy và huấn luyện thí sinh tham gia các cuộc thi và đạt được nhiều thành tích cao. Ngoài ra, ông còn biên tập và dàn dựng nhiều chương trình ở TP.HCM và các tỉnh, thành khác.
Khen thưởng: 
36 giải thưởng (06 huy chương vàng, 03 huy chương bạc, 05 giải A,…), nổi bật bao gồm:
- Huy chương vàng Hội thi tuyển lựa giọng ca cải lương do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố trao tặng (1993).
- Huy chương vàng Liên hoan Đờn ca Tài tử Nam Bộ toàn quốc tại Bạc Liêu do Bộ Văn hóa Thông tin trao tặng (2002).
- Bằng khen của Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh trao tặng (QĐ số 4180/QĐUB ngày 02/8/2013, Số sổ vàng 7/BK-UB) 
- Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trao tặng (2014).
- Huy chương vàng trong Liên hoan Đờn ca Tài tử Nam Bộ khu vực Đông Nam Bộ mở rộng do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Cục Văn hóa Cơ sở trao tặng (2016).
- Huy chương vàng Hội thi Nghệ thuật Đờn ca Tài tử tại Festival Bình Dương do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Cục Văn hóa Cơ sở trao tặng (2017).
- Huy chương vàng Liên hoan dân ca toàn quốc 2018 tại Quảng Ninh được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp.
- Giấy khen của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tích cực tham gia Liên hoan Đờn ca Tài tử 03 tỉnh Bạc Liêu – Cà Mau – Sóc Trăng mở rộng (2019).
Và còn nhiều huy chương, bằng khen, giấy khen khác…
	Hình, CD

	11. 
	Bà Lê Thị Phương Thảo
	09/09/1977
	Đờn ca Tài tử Nam Bộ
	0939.637.369
	377/53 Phan Văn Trị, Phường 11, quận Bình Thạnh
	Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh
	30 năm (Từ 1990 đến nay)
	- Tận tường thấu hiểu những tri thức cơ bản về Nghệ thuật Đờn ca Tài tử Nam Bộ như: nguồn gốc xuất xứ, các giai đoạn phát triển, đặc trưng và tính chất âm nhạc, các khái niệm liên quan đến “nghệ nhân”, hệ thống 20 bài bản Tổ của Đờn ca Tài tử, hiểu rõ các nghệ nhân tiền bối đã dày công sáng tạo và vun đắp Đờn ca Tài tử Nam Bộ tồn tại đến ngày hôm nay. 
- Có năng khiếu đặc biệt về ca Tài tử; thuộc nằm lòng cấu trúc lòng bản hệ thống 20 bài bản Tổ và bài bản vắn của Đờn ca Tài tử. Đặc biệt, sở trường là thể hiện những bài bản thuộc hơi Oán, hơi Bắc và Vọng cổ nhịp 32.
- Ngoài ra, ông có biệt tài hướng dẫn, truyền dạy ca Tài tử cho những ai đam mê, yêu thích Đờn ca Tài tử Nam Bộ. Phương pháp dạy khoa học, mang tính sư phạm cao. Ban đầu cho học viên chép lòng bản của làn điệu Tài tử. Sau đó, phân tích rõ làn điệu đó thuộc hơi - điệu gì?; cấu trúc, khúc thức: lớp, câu, nhịp của nó ra sao?... Khi học viên nắm chắc thông tin truyền đạt, bà bắt đầu cho xướng âm lòng bản. Cuối cùng, cho hát lời ca dựa theo cấu trúc lòng bản của từng làn điệu trong nhạc mục Tài tử Nam Bộ.
	- Tham gia truyền dạy và trình diễn tại các trường học (ĐH Nguyễn Tất Thành, Kinh tế - Tài Chính, Tôn Đức Thắng…); tham gia các chương trình, lễ hội, sự kiện lớn…Tính đến nay, truyền dạy khoảng 200 học trò (Tất cả học trò là những tài tử đang thực hành tốt di sản trên địa bàn TP.HCM)
- Năm 2019, tham gia Liên hoan Trình diễn các Di sản Văn hóa Phi vật thể đại diện của nhân loại tại Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa được Ban Tổ chức cấp giấy Chứng nhận - Nghệ nhân ca đạt thành tích Xuất sắc Liên hoan.
- Từ tháng 5 năm 2019 đến nay, tham gia thu thanh hơn 20 bài bản Tài tử cho Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh Vĩnh Long, phổ biến rộng rãi trong đời sống cộng đồng ở miền Tây Nam Bộ.
Biên tập chương trình và tổ chức biểu diễn Đờn ca Tài tử phục vụ các sự kiện khác…
Khen thưởng:
36 giải thưởng (02 huy chương vàng, 02 huy chương bạc, 22 giấy khen…), nổi bật bao gồm:
- Giấy khen đã có thành tích tốt trong hoạt động Văn hóa cơ sở năm 2010, góp phần tích cực vào phong trào thi đua của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Chí Minh
- Giấy khen có thành tích phối hợp và đóng góp vào hoạt động văn hóa của Trung tâm Văn hóa Q.Bình Thạnh năm 2011 do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Chí Minh cấp. 
- Huy chương vàng Nhạc hội Đờn ca Tài tử Thành phố Hồ Chí Minh năm 2011 do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Chí Minh tặng.
- Giấy khen Nghệ sĩ xuất sắc đạt giải cao trong Nhạc hội Đờn ca Tài tử năm 2011.
- Giấy khen tích cực đóng góp cho hoạt động Văn hóa, Văn nghệ Quận Bình Thạnh và ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch Thành phố Hồ Chí Minh do Sở Văn hóa và Thể thao tặng (2012).
- Giấy khen Đoàn Đờn ca Tài tử về Ca ra bộ - Đạt thành tích tốt trong Liên hoan năm 2014 do Cục Văn hóa Cơ sở trao tặng. 
- Huy chương bạc - Ca ra bộ trong Liên hoan Đờn ca Tài tử Thành phố Hồ Chí Minh năm 2015 giải “Hoa sen vàng” do Ủy ban Nhân dân Thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố trao tặng.
- Giấy chứng nhận đạt giải nhì – thể điệu bài hạ Hội thi Đờn ca Tài tử và chặp Cải lương tỉnh Bình Dương năm 2019 do Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bình Dương tặng.
-  Giấy chứng nhận – Nghệ nhân Ca ban Đờn ca Tài tử – Trung tâm Văn hóa Nghệ thuật tỉnh Bình Dương đạt thành tích xuất sắc trong Liên hoan trình diễn Di sản Văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại tại Nha Trang năm 2019. 
Và còn nhiều giải thưởng cao khác nữa…
	Hình, USB

	12. 
	Ông Phạm Văn Chính
	02/5/1972
	Đờn ca Tài tử Nam Bộ
	0938.444.880
	B6/33 Ấp 2, xã Quy Đức, huyện Bình Chánh
	Phòng Văn hóa và Thông tin huyện Bình Chánh
	35 năm (Từ
1985 đến nay)

	Sử dụng thành thạo 4 nhạc cụ Guitar, Sến, Cò, Kìm Giải khuyến khích Đờn ca Tài tử Hội Ngộ Phương Nam Đài Tiếng Nói Nhân dân TP.HCM
	Giải khuyến khích Đờn ca Tài tử Hội Ngộ Phương Nam Đài Tiếng Nói Nhân dân TP.HCM
	Hình, USB

	13. 
	Ông Lê Văn Bê
	6/10/1953
	Diều nghệ thuật, Diều truyền thống, Diều 3D, Diều sáo, Diều khí động học 
	0908.905.709
	198B/10 Dương Bá Trạc, Phường 2, Quận 8
	Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh
	57 năm
(Từ 1963 đến nay)
	- Nắm vững các kỹ thuật làm diều nghệ thuật, diều truyền thống, diều 3D, diều sáo, diều khí động lực…
- Không ngừng học hỏi kinh nghiệm, luôn sáng tạo để phát triển loại hình nghệ thuật Diều truyền thống của nước Việt Nam, góp phần tạo bản sắc riêng biệt về diều của dân tộc Việt Nam với bạn bè quốc tế.
- Luôn học hỏi, trao đổi kinh nghiệm các thành viên ở các câu lạc bộ về nghiệp vụ chuyên môn.
	- Tham gia truyền dạy và chấm điểm các lớp làm diều, thả diều cho đối tượng học sinh, cán bộ cấp xã, phường tại Đồng Tháp, Trà Vinh, TP.HCM…Trong đó, năm 2013, dạy cho 400 em học sinh thực hành tại bãi đất trống Q2; 2014: dạy cho 1200 em làm diều và thả diều tại Q2; 150 em học sinh nghèo hiếu học tại Tiền Giang; Năm 2020: dạy cho 500 em ở Bình Thuận.
- Tham gia thả diều tại Festival Nha Trang; Festival Bà Rịa – Vũng Tàu; Lễ hội Nghinh Ông Cần Giờ; Lễ hội Du lịch Hạ Long; Lễ hội cấp quốc gia – Lễ hội Bà Chúa Xứ; Festival Huế; 1000 năm Thăng Long Hà Nội…và các lễ hội lớn khác.
Khen thưởng:
12 giải thưởng, nổi bật như sau:
- Giấy khen đạt thành tích xuất sắc trong cuộc thi thả diều nghệ thuật tại Festival Hội An – Quảng Nam năm 2007.
- Giấy chứng nhận đã đóng góp to lớn cho sự thành công của Festival Diều Quốc Tế Bà Rịa – Vũng Tàu lần thứ nhất năm 2009.
- Bằng khen của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh về việc có thành tích xuất sắc nhiều năm liên tục góp phần tích cực trong công tác xây dựng và phát triển loại hình Câu lạc bộ, đội nhóm trên địa bàn Thành phố (2010).
- Ông Lê Văn Bê được Thành phố Layang Layang PasiguDang (Malaysia) tặng bằng khen (2010).
- Giấy khen đã có thành tích tham gia các hoạt động văn hóa – văn nghệ cộng đồng tại Festival Huế năm 2010 được Ủy ban Nhân dân Thành phố Huế tặng. 
- Giấy khen đã tích cực đóng góp cho hoạt động của Câu lạc bộ Diều Phượng Hoàng (2009 – 2010) do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố trao tặng.
- Giấy chứng nhận đã có nhiều đóng góp tổ chức thành công Festival Diều quốc tế Quảng Nam (2017).
- Giấy khen đã có thành tích tham gia phục vụ chào mừng Lễ hội cấp quốc gia Vía Bà Chúa Xứ Núi Sam năm 2019.
Và còn nhiều giấy khen, giấy chứng nhận khác…
	Hình

	14. 
	Ông Lưu Văn Quang
	10/09/1968
	Dân ca Quan họ Bắc Ninh
	0908.164.739
	154/4/20 Nguyễn Phúc Chu, Phường 15, quận Tân Bình
	Cung Văn hóa Lao động
	33 năm (Từ 1987 đến nay)
	· Am tường sâu sắc về cội nguồn, tính chất và những giá trị độc đáo, cũng như những tinh hoa tinh túy của dân ca vùng Kinh Bắc.
· Nắm rõ 4 yếu tố, kỹ năng hát Quan họ là vang, rền, nền, nảy.
Nắm được lề lối, sinh hoạt trong các thể loại hát Quan họ: 
+ Hát đối đáp: Gồm đối đáp nam, nữ; đối giọng; đối lời.
+ Hát canh: Canh hát lề lối chia ra làm 3 chặng: chặng đầu tiên, chặng giữa, chặng cuối.
+ Hát hội:  Nam nữ Quan họ mời nhau đi hội làng để vui xuân, gặp bầu gặp bạn ca đôi câu, đôi canh cầu may hạnh phúc.
+ Hát vui: Hát chủ yếu ở Hội, khi đôi nam nữ kết bạn cùng đến Hội ca cùng nhau không theo những lề luật như hát thi, hát canh.
+ Hát thi: Hát thi trong Quan họ đã đưa hoạt động ca hát vào cuộc thực hành lớn hằng năm trên tất cả các mặt: Sáng tạo, diễn xướng, thưởng thức, học tập, bình phẩm...
+ Hát lễ thờ: Hát tại đình thờ Thần Hoàng làng, thường ca bài theo giọng la rằng, cầu chúa, dân làng bình an, vật thịnh, phúc, lộc, thọ khang ninh.
+ Hát cầu đảo: Chỉ có Quan họ nữ đến cửa đền hát liền đến 2, 3 ngày đêm, hát giọng la rằng với nội dung cầu mưa thuận gió hòa.
+ Hát giải hạn: Mời nhóm Quan họ đến nhà ca xướng giao hòa cho vui, cầu mong cái may sẽ đến, cái rủi sẽ qua…
+ Hát mừng: Trong dịp ăn mừng, khánh thành nhà mới, con cái đỗ đạt bằng cấp cao, tiến chức, lên thọ.
+ Hát kết chạ: Còn gọi là kết ước, vào dịp có hội lễ chạ anh chạ em thường mời nhau sang dự hội, họ coi nhau như anh em ruột họ không lấy nhau, khi có việc họ giúp nhau như công việc của nhà mình.
·  Nắm được quy tắc trong cách xưng hô Quan họ, trang phục hát Quan họ.
	Năm 2003, tham gia truyền dạy, đã hướng dẫn khoảng 1000 học trò. 
Ngoài việc truyền dạy, ông còn biên tập và dàn dựng nhiều chương trình Dân ca Quan họ cũng như các Hội thi, Hội diễn…
- Huy chương đồng Hội diễn Nghệ thuật quần chúng Giai điệu tháng 4 quận Tân Bình lần thứ 13 của Trung tâm Văn hóa quận Tân Bình.
· Huy chương Bạc tại Liên hoan Trình diễn Thơ và triển lãm Thư pháp năm 2016 tại tỉnh Kiên Giang.
· Giấy khen đã có nhiều đóng góp trong công tác bảo tồn và phát huy giá trị Di sản Văn hóa Dân ca Quan họ Bắc Ninh của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bắc Ninh.
· Giấy khen Giải A Liên hoan Hát ru Dân ca và Hò Quận 10 lần thứ 14 của Trung tâm Văn hóa Quận 10.
· Giải B chương trình Quan họ ngày Xuân trong Liên hoan ca múa nhạc dân tộc “Giai điệu quê hương” lần thứ 10 của Thành phố Hồ Chí Minh.
· Giấy khen đã đạt thành tích giải nhất Liên hoan sáng tác và biểu diễn ngâm thơ lần thứ 1/2005 chủ đề “Chào mùa thu cách mạng” của Trung tâm Văn hóa quận Bình Thạnh.
· Giấy khen Liên hoan “Câu Quan họ phương Nam” lần 1 năm 2018 của Cung Văn hóa Lao động Thành phố.
· Giấy khen đã tích cực tham gia hoạt động phong trào tại Cung Văn hóa Lao động Thành phố năm 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019. 
	Hình, CD

	15. 
	Bà Phạm Thị Thịnh
	28/10/1954
	Thực hành và truyền dạy Văn hóa tín ngưỡng thờ Mẫu
	0962.899.995
	122 Lê Quốc Hưng, Phường 12, Quận 4
	Hội Di sản
	26 năm
(Từ 1994 đến nay)
	· Có tri thức về hệ thống thờ tự trong tín ngưỡng thờ Tam phủ, Tứ phủ; và vai trò của những người tham gia trong giá hầu đồng.
· Hiểu rõ về giá trị mà nghi lễ Hầu đồng  mang lại đó là một di sản về văn học, âm nhạc, vũ đạo, mỹ thuật, kiến trúc, lễ hội dân gian, nghệ thuật trình diễn và thông qua nghi lễ Hầu đồng con người hy vọng sẽ giao tiếp được với các đấng thần linh nhằm gửi gắm, biểu đạt những mong muốn, khát vọng của mình
· Nắm rõ và tuân thủ theo lề lối nghi lễ lên đồng, giữ đúng phép của con nhà Thánh do các bậc đồng thầy truyền lại như: Khi hầu Thánh phải có lễ chay, mặn,..khăn áo thì tôn nghiêm trang trọng, mặt hướng về bàn thờ công đồng, tuyệt đối không được quay mông vào công đồng,….cũng như giá hầu của các vị khác nhau sẽ có loại trang phục, bài hát văn và động tác múa khác nhau, như: khi hầu giá Quan Lớn Đệ Tam thanh đồng mặc khăn áo thêu rồng, hổ phù, thắt đai vàng, đi lưu thủy, tế, khai quang, khi trống trận nổi do cung văn hát thì ngài dùng song kiếm để tái hiện lại cảnh đánh giặc, khi tọa ngự thì nghe văn chúc rượu...; khi hầu giá ông Hoàng Mười thì tư thái nhẹ nhàng khoan thai, khi nhập đồng thì mặc áo thêu màu vàng, khi ngài ra trận thanh đồng cầm cờ tái hiện lại hình tượng áo vải cờ đào; khi hầu giá Thánh Cô nhẹ nhàng vui tươi, trang phục màu xanh lá cây, áo thêu hoa lá, quần xòe, cổ đeo vàng bạc, tài đeo hoán vàng, cô về đồng cũng vui tươi múa mồi đốt đuốc,..
· Trong quá trình thực hành và truyền dạy luôn khuyên học trò tuyệt đối không được phán truyền tránh vào mê tín dị đoan, phải giữ được vẻ đẹp trong sáng trong tâm hồn hướng về chân thiện mỹ, khi hầu thánh các đệ tử dâng đủ lễ nhưng tiết kiệm tránh gây tốn kém tiền của của mình và các con nhang đệ tử.
	· Danh hiệu Nghệ nhân Dân gian do Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam trao tặng năm 2015.
· Giải A (Huy chương Vàng) tại Liên hoan Chầu văn toàn quốc do Cục Văn hóa Cơ sở tổ chức năm 2019.
· Giấy chứng nhận và Kỷ niệm chương Chương trình Nghệ thuật và Diễn xướng nghi lễ Chầu văn lần thứ 3 và lần thứ 4 của Cục Nghệ thuật biểu diễn vào năm 2016, 2017.
Chứng nhận “Nghệ nhân Quốc gia” năm 2019 do Hội nghệ nhân và thương hiệu Việt Nam tặng.

	Hình, CD, USB

	16. 
	Ông Giang Văn Đạt

	27/01/1984
	Nghệ thuật Dân gian đường phố - Múa Lân – Sư – Rồng
	0907.878.028
	30/10 Phạm Phú Thứ, Phường 3, Quận 6
	Phòng Văn hóa và Thông tin Q6
	30 năm
(Từ 1990 đến nay)
	· Nắm rõ tri thức về làm đầu lân, múa lân và múa rồng. Tự tay làm thuần thục và nhuần nhuyễn đầu lân để tham gia thi đấu. Trong quá trình làm đầu lân, đã sáng tạo ra phần mắt lân uốn nét và uyển chuyển bẻ ra để tạo cho con linh vật được cái thần thái sống động và con lân này đã đạt giải nhì Liên hoan Lân Sư Rồng Thành phố năm 2003.
· Có kỹ năng múa lân uyển chuyển, các động tác múa biểu lộ ra được con lân có hình thái, có cảm xúc lúc buồn vui, lúc tìm và săn mồi, lúc hái lộc. Đã sáng tạo ra bài múa lân độc đáo là khi đầu lân lên vai, đuôi lân tự thế thăng bằng trên độ cao 2m50 hái lộc trở về thân chủ đã giành giải ba trong Liên hoan Lân sư rồng quốc tế năm 2019.
· Trong múa rồng, đã tìm tòi và sáng tạo ra bài múa 9 người nằm đều nhau trên bắp đùi, các diễn viên lượn quanh, đây là bài múa rất khó, tạo được tiếng vang, khẳng định được vị thế của Đoàn Hào Dũng Đường trong lĩnh vực nghệ thuật múa lân sư rồng.
· Có kinh nghiệm trong việc tổ chức các giải Lân sư rồng, điều hành ban trọng tài tại Quốc gia về múa lân sư rồng
	- Năm 2005: Thành lập Câu lạc bộ Lân – Sư – Rồng Hào Dũng Đường đã có trên 100 thành viên tham gia.
- Tham gia truyền dạy tại TP.HCM và hơn 40 tỉnh thành trên cả nước; tham gia truyền dạy cho khóa huấn luyện viên Lân – Sư – Rồng toàn quốc do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh mời. Tính đến nay, đã truyền dạy khoảng 900 học trò và có nhiều học trò đang tham gia thực hành cùng. Không chỉ vậy, ông còn tham gia giao lưu với các nước khu vực Đông Nam Á và Châu Á.
- Biên tập và dàn dựng chương trình múa Lân – Sư – Rồng để tham gia Liên hoan, Hội thi …
Ngoài ra, ông còn là Trưởng ban Tổ chức giải Lân Sư Rồng toàn quốc và quốc tế năm 2019 và là Ban trọng tài Liên hoan múa Lân Sư Rồng toàn quốc năm 2018 – 2020.


+ Khen thưởng:
- Năm 1999: Tham gia Múa lân – Địa truyền thống giao lưu và thi diễn tranh tài và đạt giải A do Trung tâm Văn hóa Quận 6 trao tặng.
- Giải Nhất: Múa lân lên Mai hoa thung toàn quốc năm 2004.
· Giải Nhất: Địa bửu – Giải 1 múa rồng – Giải 3 leo cột.
· Giải nhì toàn đoàn Lân Sư Rồng toàn quốc 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020.
· Giải Nhất: Múa lân Địa bửu toàn quốc năm 2014.
· Giải Nhất:  Địa bửu toàn quốc 2016.
· Giải Nhì: Mai hoa thung toàn quốc 2016.
· Giải Nhì: Mai hoa thung Giải 3 Lân sư rồng quốc tế tại Trung quốc 2018.
· Giải Nhì: Mai hoa thung giải quốc tế Đà Nẵng năm 2019.
· Giải Ba: Leo cột cá nhân 2004.
· Giải Ba: Leo cột cá nhân 2016.
· Giải Ba: Liên hoan Lân Sư Rồng quốc tế Trung quốc 2019 tại Huế năm 2019.
	

	17. 
	Ông Vũ Viết Hậu
	18/10/1978
	Hát và múa Bóng rỗi Nam Bộ
	0902.984.375
	273/14/5 Nguyễn Văn Đậu, Phường 11, quận Bình Thạnh
	Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh
	30 năm (Từ 1990 đến nay)
	- Am hiểu sâu sắc: Ý nghĩa nghi thức thờ cúng nữ thần, các kỹ năng chế tác những lễ phẩm dâng cúng bà (mâm vàng, cặp dọi, vàng mã…), một số kỹ thuật chưng dọn mâm quả thờ cúng nữ thần.v.v…Từ đó, giúp nâng cao trình độ chuyên môn về loại hình nghệ thuật dân gian này.
- Nắm giữ tốt các kỹ năng hát, múa của Nghệ thuật Bóng rỗi. 
- Am hiểu các bài hát cúng bà như: Chầu mời thỉnh tổ, múa dâng lễ vật (như: mâm vàng, dâng bông huệ, bán lộc); múa tạp kỹ (như: lục bình bát tiên, múa đồ chơi, khạp da bò, trống chầu…) … và diễn trò chặp Địa Nàng.
	- Tham gia thực hành Nghệ thuật Bóng rỗi ở các lễ cúng tế tại các miễu, đình ở TP.HCM và các tỉnh, thành lân cận khác: Bình Dương, Tiền Giang, Đồng Nai, Bến Tre, Tây Ninh, Vĩnh Long, An Giang, Đồng Tháp,…
- Tham gia trình diễn tại một số Liên hoan, hội thi, các chương trình giới thiệu, biểu diễn Nghệ thuật dân gian, dân tộc. Ngoài ra, còn tham gia các chương trình, sự kiện, lễ hội lớn (Lễ hội Thành phố Hồ Chí Minh – Phát triển và hội nhập năm 2019; Festival Nghệ thuật dân gian Việt Nam năm 2019; Hội hoa xuân tại Q6…)
Từ năm 2015 – năm 2020: Tham gia các suất diễn đưa Nghệ thuật Đờn ca Tài tử và Nghệ thuật dân tộc vào học đường tại các phổ thông, cao đẳng, đại học trên địa bàn TP.HCM (Trường ĐH Tôn Đức Thắng, ĐH Văn Hiến, Trung học Phổ thông Bùi Thị Xuân, Trường tiểu học Giồng Ông Tố…)
Truyền dạy khoảng 15 học trò, trong đó có 03 học trò tiêu biểu đạt thành tích cao trong các cuộc thi. Hiện nay, tất cả đang tham gia thực hành Di sản Văn hóa phi vật thể - Hát, múa Bóng rỗi.
Khen thưởng:
- Giải Nhì cuộc thi trong chương trình MSM – TG Gottalen lần thứ I – năm 2017.
- Giải Ba thể loại múa dâng lễ vật do Sở VH, TT & DL Đồng Nai khen tặng tại Liên hoan Hát múa Bóng Rỗi – Địa Nàng tại tỉnh Đồng Nai năm 2017.
- Giải Khuyến khích thể loại Rỗi bà do Sở VH, TT & DL Đồng Nai khen tặng tại Liên hoan Hát múa Bóng Rỗi – Địa – Nàng tại tỉnh Đồng Nai năm 2017.

	Hình, USB

	18. 
	Bà Phạm Thị Hoài Anh
	02/12/1956
	Hát Chầu văn và Diễn xướng Hầu đồng, Ca trù, Hát Xẩm, Ngâm thơ, Dân ca ba miền
	0966.953.430
	142/3 Huỳnh Văn Bánh, Phường 12, quận Phú Nhuận
	Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh
	44 năm (Từ 1976 đến nay)
	+ Nghệ thuật Hát Chầu văn 
- Am hiểu sâu sắc nguồn gốc ra đời của Hát Chầu văn.
- Hiểu, nắm rõ niêm luật, lề lối và thuộc lời văn là yêu cầu bắt buộc đối với mỗi người học hát văn. 
- Hiểu tận tường các hình thức biểu diễn của hát Chầu văn như: hát thi, hát thờ và hát lên đồng, diễn xướng theo các làn điệu như hát phú chênh, phú bình, phú nói, vãn, cờn… và thuộc nằm lòng nhiều nội dung bài hát văn chuẩn xác, cũng như các gốc tích của các giá văn. Hát đúng các làn điệu, lề lối, nhịp phách, tiếng trống, tiếng đàn, đúng cái tích lịch sử của các vị thần,vị thánh trong Chầu văn nhằm bảo vệ gốc mà các thế hệ đi trước gìn giữ bằng tiếng Hán, tiếng Nôm.
- Đặc biệt, hiểu rõ nghi lễ của Chầu văn (Nghi lễ Chầu văn còn được gọi là Hát văn - hầu đồng, Hát văn - hầu Thánh, Bắc ghế hầu đồng, Ngự đồng, Loan giá ngự đồng…, là một nghi lễ quan trọng gắn với tín ngưỡng thờ Mẫu và thờ Đức Thánh Trần). Trong nghi lễ hầu đồng, trước mỗi vấn hầu, những người tham gia phải chuẩn bị lễ vật, trang phục, đạo cụ trong múa hầu đồng phù hợp với từng giá hầu, phản ánh tính cách của từng vị thánh được hầu. Mỗi vấn hầu được thực hành qua 4 bước: Mời thánh nhập hay Thánh giáng (ca ngợi công đức), phán truyền, ban lộc và đưa tiễn. Lễ vật trong mỗi vấn hầu gồm các vật phẩm cơ bản như: xôi, thịt, hoa quả, trầu, cau, rượu, thuốc, vàng mã,…Hiểu, trong nghi lễ hầu đồng, có tất cả 36 giá đồng, mỗi giá thờ một vị Thánh, nhưng một buổi hầu không phải bao giờ cũng hầu đủ 36 giá, mà thường là từ 8 đến 15 giá, tùy thuộc vào tâm nguyện của ông/bà đồng. Tuỳ theo sự tích, công trạng, tính cách của từng vị thánh, thần mà ông/bà đồng thực hiện các điệu múa khác nhau, người ta gọi đó là múa đồng (múa thiêng) như: múa tay không, gồm: múa bắt quyết, múa ra ấn, múa tung nước thánh, múa ban lộc; múa có đạo cụ, gồm: múa mở hay khai quang (dâng nhang, dâng đèn), múa quạt, múa kiếm, múa long đao, múa kích, múa cung, múa hèo, múa lân... Cung văn phục vụ trong mỗi cuộc hầu đồng thường gồm từ 03 đến 05 nhạc công, sử dụng đàn nguyệt, trống ban (trống con), phách, cảnh, thanh la, đồng thời là những người biết hát văn. Cung văn phải luôn nhạy bén, ứng tác kịp thời và phù hợp với các hành động của ông/bà đồng, góp phần tạo sự thăng hoa của người hầu đồng. 
+ Nghệ thuật Ca trù
- Nắm chắc cách lấy hơi, cách ém hơi, cách nhả chữ làm sao để hát được những câu dài và thực hiện kỹ thuật “nảy hạt” (còn gọi là đổ hột - kỹ thuật đặc trưng của Nghệ thuật Ca trù mà sau này, nhiều loại hình khác phải học hỏi) một cách trọn vẹn nhất.
- Học cách đánh phách của đào nương để suy ra cấu trúc âm nhạc của các bài bản; học cách vào bài, cách ngưng nghỉ giữa các đoạn để biết được sự phối hợp giữa trống chầu, phách và hát; vừa học hát vừa nghe đàn để biết được nguyên tắc hòa tấu giữa hát và đàn… 
+ Hát Xẩm 
- Am hiểu và trình diễn thuần thục 8 làn điệu chính của Hát Xẩm đó là: Xẩm chợ; Xẩm xoan (Chênh bong); Huê tình (riềm huê); Xẩm nhà trò (ba bậc); Nữ oán (Phồn huê); Hò bốn mùa; Hát ai; Thập ân.
	- Tham gia các hội thi về dân ca, hội diễn, diễn xướng dân gian; tham gia biểu diễn các chương trình Ca múa nhạc dân tộc, ngâm thơ, hát Chầu văn phục vụ khán, thính giả khắp nơi; biểu diễn tại nhiều đền, phủ và có nhiều cống hiến trong việc bảo tồn và phát triển các loại hình nghệ thuật âm nhạc dân gian.
- Biên tập và dàn dựng nhiều chương trình về nghệ thuật dân gian, dân tộc, chuyên dàn dựng múa tham gia các Liên hoan, hội thi, hội diễn, và biểu diễn giao lưu ở các địa phương trong cả nước: TP.HCM, Hà Nội, Vĩnh Phúc, Nghệ An…Và đặc biệt, bà còn hướng dẫn, truyền dạy các thể loại dân ca múa gõ chén, gõ phách cho các bạn yêu thích nghệ thuật dân gian, dân tộc.
- Năm 2018, tham gia đoàn nghệ nhân Thành phố Hồ Chí Minh dự Liên hoan Hát văn, Hát Chầu văn toàn quốc tại tỉnh Thừa Thiên Huế (từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 4 năm 2018) và đạt giải Xuất sắc toàn đoàn và cá nhân. 
- Từ ngày 01 đến ngày 04 tháng 11 năm 2018, tham gia đoàn nghệ nhân Thành phố Hồ Chí Minh dự Liên hoan Ca trù toàn quốc tại tỉnh Hà Tĩnh và đoạt giải B toàn đoàn và Bằng khen cá nhân. 
Từ năm 2005 đến nay, bà luôn sắp xếp thời gian để truyền dạy hát Chầu văn, ngâm thơ, hát ẩm, dạy ca múa gõ phách cho những ai yêu thích và đam mê. Ngoài các hoạt động trên, bà còn tham gia hát Chèo, dân ca Huế cùng các lĩnh vực dân gian, dân tộc khác…
 Khen thưởng:
29 giải thưởng (01 kỷ niệm chương, 02 bằng khen, 21 giấy khen và 05 giấy chứng nhận), nổi bật như sau:
- Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Văn hóa, Thể thao và Du lịch do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tặng.
- Giải Nhất Kịch thơ “Ghen” trích đoạn Hoạn Thư Thúy Kiều trong Liên hoan ngâm - Đọc thơ & Kịch thơ Q3 lần 3/97.
- Giấy khen Đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động Tuần Văn hóa Huế nhân Kỷ niệm Sài Gòn TP. Hồ Chí Minh 300 năm tại Nhà Văn hóa Thanh niên số 4 Phạm Ngọc Thạch, Q1, Thành phố Hồ Chí Minh từ 22/2/1998 đến 28/2/1998.
- Giải Nhất trong hoạt động Ngày Thơ Việt Nam lần X, nguyên tiêu Nhâm Thìn 2012 tại Bảo Tàng Hồ Chí Minh, chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh do Hội Nhà Văn Việt Nam - Hội Nhà Văn Thành phố Hồ Chí Minh, Báo Sài Gòn Giải Phóng trao tặng.
- Bằng Khen Đoàn nghệ thuật Ca trù Thành phố Hồ Chí Minh đã tích cực tham gia Liên hoan Ca trù toàn quốc năm 2018 do Bộ Trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp.
- Giấy Chứng nhận đã Trình diễn xuất sắc tại Liên hoan Hát Văn, hát Chầu Văn toàn quốc Thừa Thiên Huế 2018, tiết mục Hát văn và diễn xướng Hầu đồng “Cô đôi thượng ngàn” do Cục Văn hóa cơ sở cấp.
- Chứng nhận Đoàn Ca trù Thành phố Hồ Chí Minh đạt Giải B chương trình tại Liên hoan Ca trù toàn quốc Hà Tĩnh năm 2018 do Cục Văn hóa Cơ sở Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
- Bằng khen thể hiện Xuất sắc tiết mục Hát nói “Chí làm trai” tại Liên hoan Ca trù toàn quốc Hà Tĩnh năm 2018 do Cục Văn hóa Cơ sở, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch cấp.
- Và còn nhiều giấy khen, giấy chứng nhận khác,… 
	Hình

	19. 
	Ông Vũ Huy Dự
	30/4/1945
	Hát Văn (Chầu văn), Ca trù, Xẩm, chèo
	0903.396.110
	23 Đình Phong Phú, phường Tăng Nhơn Phú B, Quận 9
	Trung tâm Văn hóa Thành phố Hồ Chí Minh
	55 năm (Từ 1965 đến nay)
	+ Nghệ thuật Hát Văn
- Am hiểu sâu sắc nguồn gốc hình thành và hình thức của Hát Văn. Hát Văn chia thành ba hình thức đó là: Hát thờ, hát hầu bóng và hát cộng đồng. Mở đầu thỉnh mời thánh về; tiếp theo kể công đức, cầu mong ước muốn; sau cùng là tiễn thánh. Một buổi hát diễn ra nhiều điệu hát như: Phú nói, phú chênh, phú rầu, ngâm thơ, vãn, dọc, cờn, hãm, dồn, xá.
 - Ngoài đệm đàn Nguyệt, còn hát thuần thục các làn điệu của Nghệ thuật Hát Văn. Đồng thời, biết gõ phách và đánh trống. 
+ Nghệ thuật Ca trù
- Sử dụng thành thạo đàn Đáy.
- Hiểu tận tường đặc điểm của Ca trù đó là: 
+ Hát Ca trù có 5 không gian trình diễn chính: hát cửa đình (hát thờ), hát cửa quyền (hát cung đình hay hát chúc hỗ), hát tại gia (hát nhà tơ), hát thi và hát ca quán (hát chơi).
+ Tham gia biểu diễn Ca trù có ít nhất 3 người bao gồm: một nữ hát gọi là “đào nương” (hay “ca nương”); một nam nhạc công gọi là “kép đàn” đệm đàn đáy cho người hát: một người điểm trống chầu gọi là “quan viên”.
Ngoài ra, ông còn sử dụng thành thạo đàn Nguyệt, đàn Nhị và bộ gõ cho âm nhạc của Nghệ thuật Chèo, Quan họ, Xẩm…
	- 1964, ông bắt đầu tham gia thực hành Di sản Văn hóa phi vật thể Hát văn khi gia nhập vào đội Văn nghệ xã Nghĩa Lâm. Từ đó, ông tham gia hầu hết các phong trào hoạt động văn hóa, văn nghệ của địa phương.
- 1965, ông nhập ngũ và liên tục biểu diễn phục vụ chiến sĩ bộ đội các Sư đoàn 5, 7, 9 cho đến ngày đất nước hoàn toàn thống nhất.
- Sau 1975, ông tiếp tục giới thiệu và trình diễn nghệ thuật Hát văn tại Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành lân cận. 
- Ngoài tham gia trình diễn tại các đền, ông còn tham gia nhiều Liên hoan, Hội thi, Hội diễn (Hội diễn Nông dân tập thể toàn quốc (2000); Liên hoan Hát Văn và Hát Chầu Văn toàn quốc tại Festival Huế (4/2018) và đạt nhiều giải thưởng cao.
Đồng thời, ông còn tham gia Câu lạc bộ Ca trù và trình diễn nhiều chương trình giới thiệu Nghệ thuật Hát Văn và Ca trù phục vụ công chúng, du khách, sinh viên, học sinh ở TP.HCM và cả nước. Từ năm 2003, ông bắt đầu truyền dạy (đàn Nguyệt, gõ trống phách và hát) cho nhựng ai đam mê và yêu thích. Tính đến nay, ông đã đào tạo hơn 50 học trò, trong đó tiêu biểu nhất là Nghiêm Thị Thoa, hiện đang tham gia thực hành Di sản Văn hóa phi vật thể tại TP.HCM.
Năm 2014 và năm 2019, ông được cử tham gia Liên hoan Ca trù toàn quốc và đạt nhiều thành tích cao. 
Không chỉ vậy, ông còn thực hành một số loại hình nghệ thuật dân tộc khác ở phía Bắc: Hát Xẩm, Chèo…và cũng đem về nhiều thành tích cao; tham gia biểu diễn trong các chuyên đề giới thiệu về Nghệ thuật Hát Văn và Diễn xướng Hầu đồng của GS.TS Trần Văn Khê, VTV, HTV…và biểu diễn phục vụ kiều bào ở nước ngoài.
Khen thưởng:
32 giải thưởng
- Năm 1972: 
- Giấy khen Hoàn thành tốt nhiệm vụ phục vụ đợt tháng 2–1972 của Phòng Chính trị Sư đoàn 7.
- Năm 1976:
+ Giấy khen thành tích biểu diễn phục vụ Trung đoàn 165; Trung đoàn 209; đoàn Bình Giã; đoàn Đồng Xoài; hoàn thành tốt nhiệm vụ cả năm.

- Năm 1979:
+ Giấy khen đã có thành tích sáng tác nhiều bài hát phục vụ trong phong trào
VNQC 3 năm 1976 – 1978.
+ Giấy khen đã có thành tích trong kỳ thi Hội diễn Nghệ thuật quần chúng
Công Nông Binh lần IV tỉnh Đồng Nai 1979 của Ty Văn hóa – Thông tỉnh tỉnh Đồng Nai.
- Năm 1984: Huân chương Kháng chiến Hạng Nhì đã có công lao trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Hội đồng Nhà nước nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam).
- Năm 1992: 
- Giấy khen giải Nhì Độc tấu nhạc cụ Bài “Ru con” trong Liên hoan Ca múa nhạc Dân tộc lần 3/1992.
- Năm 1998:
+ Giấy khen đạt giải Khuyến khích Đơn ca Hội diễn Tiếng hát CNVC – VLĐ Quận 9 năm 1998 của Ủy ban nhân dân Quận 9.
+ Giấy khen đạt giải Nhất Đơn ca Hội diễn Tiếng hát CNVC – LĐ Quận 9 năm 1998 của Ủy ban nhân dân Quận 9.
+ Giấy khen đạt giải Nhì Độc tấu đàn Nguyệt Hội diễn Tiếng hát CNVC – LĐ Quận 9 năm 1998 của Ủy ban nhân dân Quận 9.
- Năm 1999:
+ Giấy khen Giải Đặc biệt Chầu Văn trong Hội diễn Ca múa nhạc Quận 2 lần 3 năm 1999 của Ủy ban nhân dân Quận 9.
+ Giấy khen Xuất Sắc trong Liên Hoan văn nghệ “Người Cao Tuổi” Quận 2 – 1999 của Ủy ban nhân dân Quận 2.
- Năm 2000:
+ Bằng Khen đã có thành tích tham gia Liên hoan Nghệ thuật quần chúng nông dân toàn Quốc đạt giải Xuất sắc khu vực miền Đông Nam Bộ của Ban Chấp hành Trung ương Hội Nông dân Việt Nam.
+ Giấy Khen giải Đặc biệt trong Liên hoan Ca múa nhạc dân tộc “Giai điệu quê hương” năm 2000 của Trung tâm Văn hóa Quận 3.
+ Giấy Khen đạt thành tích tốt trong đợt tham dự Liên Hoan Nghệ thuật Quần chúng Nông dân toàn quốc lần 1 – Hà Nội năm 2000 của Sở Văn hóa và Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh.
- Năm 2002
+ Giấy Khen Hoàn thành Xuất sắc nhiệm vụ trong hoạt động văn hóa nghệ thuật của Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Tân Bình.
- Năm 2003:
+ Giấy Chứng nhận Tham dự Liên hoan tiếng hát Người cao tuổi do Đài PT –TH, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Hội Người cao tuổi tỉnh Bình Dương tổ chức
+ Giấy Khen đã có thành tích xuất sắc trong hoạt động văn hóa văn nghệ năm của Trung tâm Văn hóa – Thể thao quận Tân Bình.
- Năm 2014: 
+ Giấy chứng nhận đã tích cực tham gia liên hoan ca trù toàn quốc năm 2014 tại Hà Nội từ ngày 26 đến ngày 29 tháng 8 năm 2014 (đàn Đáy).
- Năm 2017:
+ Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng của Ban Chấp hành Trung ương.
- Năm 2018:
+ Giấy Chứng nhận Ban nhạc chơi Xuất sắc tại Liên hoan Hát Văn, hát Chầu văn toàn quốc Thừa Thiên Huế – 2018 của Cục Văn hóa Cơ sở.
+ Giấy Chứng nhận đã trình diễn Xuất sắc tại Liên hoan Hát Văn, hát Chầu văn toàn quốc Thừa Thiên Huế của Cục Văn hóa Cơ sở.
+ Chứng nhận Đã trình diễn xuất sắc tại liên hoan Hát Văn, hát Chầu văn toàn quốc năm của Cục Văn hóa Cơ sở.
+ Giấy Khen Đã tích cực tham gia liên hoan hát Văn, hát Chầu văn toàn quốc tại tỉnh Thừa Thiên Huế năm 2018 của Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh.
+ Bằng khen đã tích cực tham gia liên hoan ca trù toàn quốc năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.
+ Giải B Chương trình Liên hoan Ca trù toàn quốc năm 2018 của Cục Văn hóa Cơ sở.
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